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Tựa II 
Tựa 


Đây là bài nói về đức Địa-tạng Bồ-tát và 
kinh Địa-tạng. Tài liệu viết về ngài Địa-tạng sau 
đây, xuất từ đại thừa Đại-tập Địa-tạng Thập- luân 
kinh cuốn một, nằm trong Đạï-tạng kinh, tập mười 
ba, từ trang 721 đến trang 777. Địa- tạng Đại-sĩ 
đến với Phật từ phương nam, bằng thân hình 
Thanh-văn, tức là hình tượng xuất gia. Địa-tạng 
theo nghĩa đen, Địa tức là đất, Tạng là cái kho 
tàng. Cả hai chữ đều là tiếng thí dụ. Kinh dẫn 
trên, khi tả đức tánh của ngài về lục độ có nói, 
nhẫn thì vững như cõi đất to lớn, định thì sâu như 
kho tàng bí mật. Lời này thành định nghĩa của 
Phật-học Đại-từ-điển. Kinh này cùng một dịch giả 
về định bản của kinh Hoa-nghiêm. Phật-học Đại- 
từ-điển gọi kinh này là Hiếu-kinh của Phật-giáo. 
Hiếu niệm của Phật-giáo, chỉ cần nói theo Bồ-tát- 
giới, cái tội nặng nhất là sinh ở những chỗ không 
nghe được tiếng cha mẹ, hay Phật, Pháp, Tăng 
cũng đủ để ý thức gọi là Hiếu-kinh của Phật-giáo, 
vì kinh Địa-tạng có nội dung sau đây. 

U- KỂ lại hiếu hạnh của Đại-sĩ, mà đại 
nguyện của ngài, đã xuất phát từ hiếu hạnh ấy, và 
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hoàn thành hiếu hạnh ấy. Đại nguyện của Địa- 
tạng Đại-sĩ, đại khái có hai cách nhìn: 1/ Căn bản 
là "Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ-đề, địa 
ngục vị không thệ bất thành Phật." 2/ Tùy thời, 
tùy căn, tùy cảnh còn có những lời thệ để thực hiện 
đại nguyện căn bản trên đây. Đối tượng của đại 
nguyện Địa-tạng Đại-sĩ đương nhiên là vô giới hạn, 
nhưng đặc biệt là chúng sanh tội khổ ở trong tam 
đồ, nhất là trong địa ngục, và chúng sanh ở cõi Ta- 
bà, mà còn có những kẻ ở thế giới không Phật, hay 
có Phật mà thuộc giai đoạn ngũ trược, hay thuộc 
thời kỳ cách trở. 

IL/- Tóm lược những lợi ích, những sự bất 
khả tư nghì, của đại nguyện Địa-tạng Đại-sĩ đem 
lại cho chúng sanh. Đại nguyện Địa- tạng Đại-sĩ 
thể hiện qua danh hiệu, hình tượng, và kinh điển 
của ngài, tức là kinh Địa-tạng. Nên ba pháp hạnh: 
Trì niệm danh hiệu, chiêm bái hình tượng, và đọc 
tụng kinh điển. Chính là trì niệm, chiêm bái, và 
đọc tụng đại nguyện của Địa-tạng Đại-sĩ, và những 
sở cầu mà trong kinh này nói rõ, sẽ được đại 
nguyện ấy làm cho như ý. Đặc biệt là chữ sinh tử 
trong kinh này nói, ngoài cái nghĩa tổng quát như 
bao nhiêu kinh điển khác, nó còn có cái nghĩa rõ 
nhất là lúc sanh lúc chết, khi còn khi mất. Kinh 
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này dạy rõ thực hành như thế nào về ba pháp 
hạnh, thì tiếp nhận được những gì về lợi ích, mà 
đại nguyện Địa-tạng Đại-sĩ đem lại cho, trong lúc 
sinh lúc chết, khi còn khi mất. Do đó, khi cha mẹ 
hay thân nhân đau ốm, khi chết và sau khi chết, 
kinh này kể rõ đại nguyện Địa-tạng Đại-sĩ tác 
thành hiếu niệm cho những người con hiếu hạnh 
như thế nào, và dạy rõ cách thức mà những người 
con hiếu hạnh có thể làm được để tiếp nhận sự tác 
thành ấy. 

IIL- Cảm động và nỗi bậc nhất của kinh 
này là do đại nguyện trên, mà Địa-tạng Đại-sĩ 
được Phật đem chúng sanh tội khổ ký thác cho 
ngài. Không những như vậy, sự ký thác này, và 
kinh Đại-nguyện này của Địa-tạng Đại-sĩ, được 
Phật nói khi ngài lên cung trời Đao-lợi thuyết pháp 
cho mẹ, trước khi ngài Niết-bàn. Như thế, cái nghĩa 
chính đó là việc báo hiếu của Phật đối với mẹ, và 
đối với chúng sanh. Quan trọng biết bao nhiêu, 
kinh này được phổ biến sâu rộng, chính là lý do 
này đây. 

Với nội dung trên đây, trọng tâm kinh Địa- 
tạng là nói về đại nguyện của ngài, nên Phật đã 
mệnh danh là Bổn Nguyện, và dạy thọ trì cùng 
truyền bá theo bổn nguyện đó. Mặt khác, kinh nói 
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giản dị, sự việc thiết cận nhân tình, nhưng hạnh 
nguyện là hạnh nguyện Pháp-hoa, Hoa-nghièm, 
triết lý cực kỳ viên đốn, khi minh bạch nói rằng, 
cảnh vật cũng là hóa thân và toàn là tác dụng hóa 
độ. Cảm kích nhất vẫn là việc kinh này được Phật 
thuyết pháp cho mẹ, trước khi nhập Niết-bàn, lại 
nói về đại nguyện của một vị Đại-sĩ như ngài Địa- 
tạng, mà thiết tha đem chúng sanh tội khổ ký thác 
cho ngài. Như thế, qua kinh Địa-tạng, đức Địa-tạng 
mới thật bất tư nghì. 

Nam mô Đại-bi, Đại-nguyện, Đại-thánh, 
Đại-từ, Bổn-tôn Địa-tạng Bô-tát, Ma-ha-tát-tác, 
Tát-đại chứng mỉnh. 
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Khai Kinh 


(Tắm gội, súc miệng sạch sẽ, thắp hương đèn, mật niệm) 


- Tịnh Pháp Giới Chơn Ngôn: 

Án lam tóa ha. (4 lần) 

- Tịnh Tam Nghiệp Chơn Ngôn: 

Án ta phạ bà phạ, thật đà ta phạ, đạt 
mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lân) 


Tán Hương Cúng Phật 
( Nhập chuông 2 tiếng, thỉnh 3 tiếng chuông, tất cả đều qùy, 
chấp tay, vị chủ lễ niệm hương. ) 


Nguyện thứ diệu hương vân 
Biến mãn thập phương giới 
Cúng dường nhất thế Phật 
Tôn pháp chư Bồ-tát 

Vô biên Thanh-văn chúng 
Cập nhất thế Thánh Hiền 
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Duyên khởi quang mỉnh đài 
Xứng tánh tác phật sự 

Phổ huân chư chúng sanh 
Giai phát Bồ-đề tâm 

Viễn ly chư vọng nghiệp 
Viên thành Vô-thượng đạo. 


Kỳ Nguyện 
Nam-mô Thập-phương Thường 
trụ Tam-bảo ( lần) 
Tư thời thị nhật, đệ tử chúng 
đẳng, cung đối Phật tiền, thành 
tầm trì tụng kinh Địa-tạng, cập 
xưng tán hồng danh, chuyên vị: 
1/ Nếu cầu an cho người bệnh: 
Cầu an phật tử: --------------- : 
pháp danh: ------- ,„ sanh nøày: -——--- : 
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Acz:rêy tuổi. Tật bệnh tiêu trừ, tai 
qua nạn khói, mãn vị bình an, vạn 
sự kiết tường như ý. 


2/ Nếu cầu siêu cho người mất: 


Cầu siêu độ hương linh:--------- › 
pháp danh:------- , mất ngày:--------- : 
hưởng thọ: (hưởng dương) ----—-- „ tuổi 


Ngưỡng nguyện đức A Di Đà 
Phật thùy từ lân mẫn, phóng đại 
hào quang tiếp độ phục vì hương 
linh, vãng sanh Cực-lạc quốc. 

3/ Nếu cầu cho hết thảy chúng sanh: 

Nguyện quốc thới dân an, thiền 
hạ thái bình, chúng sanh an lạc. 


( Sau khi chọn cầu an, hoặc cầu siêu, rồi đọc tiếp. ) 

Đệ tử chúng đẳng, thành tâm 
hiến hương cúng dường: Giới- 
hương, Định-hương, “Tuệ-hương, 
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Giải-thoát, Giải-thoát-tri-kiến 
hương, quang minh vân đài, biến 
khấp pháp giới, cúng dường Thập 
phương vô lượng Phật, cúng dường 
Thập phương vô lượng Pháp, cúng 
dường Thập phương vô lượng Hiền, 
Thánh, Tăng. 

Nam-mô Hương Cúng Dường 

Bồ-tát. (2 lân) 

Nam-mô Hương Cúng Dường 
Bồ-tát, Ma-ha-tát, Tác đại chứng 
minh. 
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Tán-Phật 
( Đứng lên cắm hương. Nếu là 1 người tụng thì không dùng 
khánh, còn 2 người tụng trở lên thì nên dùng khánh. ) 


Pháp vương Vô-thượng tôn 
Tam giới vô luân thất 
Thiên nhơn chỉ đạo sư 

Tứ sanh chỉ từ phụ 

Ư nhất niệm quy y 

Năng diệt tam kỳ nghiệp 
Xưng dương nhược tần thần 
Ức kiếp mạc nan tận. 
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Quán Tưởng 

Năng lễ, sở lễ tánh không tịch 

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì 

Ngã thử đạo tràng như đế châu 

Thập phương chư Phật ảnh hiện 
trung 

Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền 

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. 


Lễ Phật 
- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận 
hư không, biến pháp giới, quá, 
hiện. vị lai Thập phương chư Phật, 
Tôn pháp, Hiền, Thánh, Tăng, 
thường trụ Tam-bả0. ( bánh 1 tiếng khánh 


đông lạy xuống, và 1 tiếng khánh đứng lên, xã khánh, rồi 
nhập chuông. ) 
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- Chí tâm đánh lễ: Nam mô Ta-bà 
Giáo-chủ, Bổn-sư Thích Ca Mâu Ni 
Phật, đương lai hạ sanh Di-lặc tôn 
Phật, đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ- 
tát, đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ- 
pháp Chư-tôn Bồ-tát, Linh Sơn Hội 
Thượng Phật Bồ-tất. ( bánh 1 tiếng khánh 


đông lạy xuống, và 1 tiếng khánh đứng lên, xã khánh, rồi 
nhập chuông. ) 


- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây- 
phương Cực-lạc thế siới, đại từ, đại 
bỉ A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế 
Âm Bồ-(át, đại Thế-chí Bồ-tát, đại 
nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, 
Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. 


( Đánh 1 tiếng khánh đông lạy xuống, và 1 tiếng khánh 
đứng lên, xã khánh, rồi nhập chuông. ) 


22 Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện 


Nghỉ Thức Chuông Mốõ 
Bon. Bon, Bon. ( Nhập chuông ) 
Cốc, cốc, cốc, cốc, cốc-cốc, cốc. 
Bon. Cốc 
Bon. Cốc 
Bon. Cốc 


Cốc, cốc-cốc, cốc. 


Chú Đại Bi 
Nam mô Đạiï-bi Hội-thượng 
Phật Bồ-tát. (4 tân) 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại 
đại bï tâm đà la ni. 

Nam mô hắt ra đát na đá ra dạ 
da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, 
thước bát ra da, bồ đề tát đổa bà 
da, ma ha tát đóa bà da, ma ha ca 
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lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, 
số đát na đát toä. 

Nam mô tất kiết lật đỏa, y 
mông a rị da, bà lô kiết đế, thất 
phật ra lăng đà bà. 

Nam mô na ra cẩn trì, hề rị ma 
ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu 
du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đá, 
na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đất 
điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca 
ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, 
tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hề 
ma hề, rị đà dựng, cầu lô câu lô 
kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da 
đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà 
ra, địa rị nỉ, thất phật ra da, giá ra 
giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế 
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lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra 
sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt 
sâm. Phật ra xá da, hô lô hô lô ma 
ra, hô lô hô lô hê lị, ta ra ta ra, tất 
rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề 
dạ. bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, 
na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ 
ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà 
ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất 
đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà 
ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra 
na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục 
khư da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất 
đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà 
dạ, ta ba ha. Ba đà ma yết tất đà 
dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà 
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ra dạ, ta bà ha. Ma bà ly thắng yết 
ra đạ, ta bà ha. 

Nam mô hắt ra đát na đá ra dạ 
da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, 
thước bàn ra dạ, ta bà ha. "Án tất 
điện đô, mạn đa ra, bạt đà da, ta bà 


ha. ' (4 lân) 


Nam-mô Bổn-sư Thích Ca Mâu 
Ni Phật. @ lân) 


Khai Kinh Kệ 
Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp 
Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ 
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì 
Nguyện giải Như Lai chơn 
thật nghĩa 
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Nam mô U-minh Giáo-chủ 
hoằng nguyện độ sanh: 
Đỉa ngục vị không, thệ bất 
thành Phật, 
Chúng sanh độ tận, phương 
chứng Bồ-đề. 
Nam-mô Đại-bi, Đại-nguyện, 
Đại-thánh, Đại-từ, Bổn-tôn Địa- 
tạng Bồ-tát, Ma-ha-tát. (4 lân) 


kiNH 
ĐỊA-TANG 


Bổn Nguyện 





Quyển Thượng 


Hán-dịch: Tam-Tạng Sa-Môn Thật-Xoa-Nan-Đà 
Việt-dịch: Tỳ-Kheo Thích-Tịnh- Trí 


Phẩm Thứ Nhất: Thần Lực Tại Cung Trời Đạo Lợi 29 


Phẩm Thứ Nhất 
Thần Lực Tại Cung Trời 
Đao Lợi 


1- Phật Hiện Thần Lực: 

Tôi nghe như vầy": Một thời 
Thế-tôn ở tại cung trời Đao-lợi, 
nhân vì Thánh-mẫu thuyết 
pháp. Lúc đó, tất cả chư Phật 
và đại Bồ-tát, ở khấp mười 
phương vô lượng thế giới, đông 





' 7 Như thị ngã văn: Tất cả kinh điển của đại thừa mở đầu bằng bốn chư: 
Như Thị Ngã Văn, tức là kinh này chính ngài A-nan được nghe từ kim 
khẩu của đức Phật thuyết pháp và ngài A-nan trùng tuyên lại. Đây chính 
là Tín thành tựu và Văn thành tựu, còn gọi là Chứng tín tự. 

?/Đao Lợi: Còn gọi là Tam Thập Tam thiên ( 33 cảnh trời ). tức là tầng 
trời thứ hai trong 6 tầng của cõi trời Dục-giới, nơi mà Thánh-mẫu Ma-da 
thọ sanh về đây, sau khi hạ sanh Thái tử (Đức Phật) được 7 ngày, cũng là 
chỗ đức Phật thuyết pháp cho mẹ trước khi ngài nhập Niết-bàn. Đao-lợi 
thiên ở trên đỉnh núi Tu-di, chính giửa là trời Đế-thích. Bốn phương mỗi 
phương có tám cảnh trời, nên gọp lại thành 33 cảnh trời gọi là Tam Thập 
Tam thiên. Một ngày một đêm ở cõi này bằng 100 năm ở cõi Ta-bà. 
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không kể xiết, đều đến dự hội, 
đồng ca tụng rằng: "Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni ở thời xấu ác 
năm trược,` mà có thể hiện sức 
đại trí tuệ thần thông, không 
thể nghĩ bàn, để độ tất cả chúng 
sanh cang cường khó độ, làm 
cho chúng rõ pháp khổ, pháp 
vui." Khen xong, chư Phật liền 
sai thị giả kính thăm Thế-tôn. 
Bấy siờ, Thế-tôn mỉm cười 
phóng ra trắm nøàn vạn ức ánh 
sáng như là ánh sáng của đại 





3/ Năm trược: Năm thứ cặn đục khởi lên trong kiếp giảm như là: Kiếp 
trược (Thời kỳ dữ dội); Kiến trược (Kiến thức sai lầm); Phiển não trược 
(Tâm lý độc ác); Chúng sanh trược (Con người xấu kém); Mạng trược 
(Đời sống ngắn ngủi). 
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Viên-mãn, ánh sáng của đại Từ- 
bỉ, ánh sáng của đại Trí-tuệ, 
ánh sáng của đại Bát-nhã, ánh 
sáng của đại Tam-muội, ánh 
sáng của đại Kiết-tường, ánh 
sáng của đại Phước-đức, ánh 
sáng của đại Công-đức, ánh 
sáng của đại Quy-y, ánh sáng 
của đại Tán-thấán. Đức Phật 
phóng ra không thể nói hết, 
những ánh sáng lớn như thế, rồi 
lại phát ra âm thanh vi diệu như 
là âm thanh của Bố-thí Ba-la- 
mật, âm thanh của Trì-giới Ba- 
lamật, âm thanh của Nhẫn- 
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nhục Ba-la-mật, âm thanh của 
Tinh-tấn Ba-la-mật, âm thanh 
của Thiên-định Ba-la-mật, âm 
thanh của Bát-nhã Ba-la-mật, 
âm thanh Từ-bi, âm thanh Hý- 
xả, âm thanh Giải-thoát, âm 
thanh Vô-lậu. âm thanh Trí-tuệ, 
và Đại-trí-tuệ,” âm thanh Sư-tử- 
hống, và Đại-sư-tử-hống, âm 
thanh Mây-sấm, và Đại-mây- 
sấm. 


2- Trời Rồng Hội Họp: 


3 Đại trí tuệ: Đối chiếu theo 2 bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập và của 
ngài Pháp Đăng đều giống nhau, nhưng theo bản của HT. Trí Tịnh dịch 
trang 15, thì lại không có, có lẽ là đánh máy thiếu sót. 
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Khi đức Thế-tôn phát ra vô 
lượng vô biên, không thể nói 
hết, âm thanh vi diệu như thế, 
thì có vô lượng ức triệu, các 
hàng trời rồng quỷ thần, ở cõi 
Ta-bà,` và các cõi khác, cũng 
đến cung trời Đao-lợi dự hội 
như là trời Tứ-thiền-vương, 
cung trời Đao-lợi, trời Tu-diệm- 
ma, trời Đâu-xuất-đà, cung trời 
Hóa-lạc, cung trời Tha-hoá-tự- 
tại, cung trời Phạm-chúng, cung 
trời Phạm-phụ., cung trời Đại- 





”/ Cõi Ta-bà: Thế giới Ta-bà, Thế giới Sa-bà, tức là chỉ cho cõi Diêm- 
phù, Diêm-phù-đề, Nam Thiệm Bộ Châu, hay Nam Diêm Phù Đề, là cõi 
mà chúng ta đang ở. Bản dịch này dùng toàn từ ngữ Ta-bà thay vì dùng 
những từ ngữ trên, để dễ trì tụng. 
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phạm, cung trời Thiểu-quang, 
trời Vô-lượng-quang, cung trời 
Quang-âm, cung trời Thiểu- 
tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, cung 
trời Biến-tịnh, cung trời Phước- 
sanh, cung trời Phước-ái, cung 
trời Quảng-qủa,” cung trời Vô- 
tưởng, cung trời Vô-phiền, cung 
trời Vô-nhiệt, cung trời Thiện- 
kiến, cung trời Thiện-hiện, trời 
Sắc-cứu-cánh, Cung trời Ma-hê- 
thủ-la,ˆ cho đến cung trời Phi- 





° / Đối chiếu theo 2 bản dịch, thì bản dịch của ngài Pháp-sư Pháp-đăng, 
lại có thêm 3 cung trời như: Trời Nghiêm Sức, Trời Vô Lượng Nghiêm 
Sức, Trời Nghiêm Sức Quả Thiệt. Nhưng chánh văn trong bản dịch này 

( của ngài Cưu Ma La Thập) lại không có. 


77 Ma Hê Thủ La Thiên: Còn gọi là Đại Tự Tại Thiên. 
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tưởng phi-phi-tưởng xứ,” cùng 
với các chúng, trời rồng quỷ 
thần. 

Lại có, những thần ở cõi Ta- 
ba, và các cõi khác đến hội, như 
là thần biển thần sông, thần 
rạch thần cây, thần núi thần 
đất, thần suối thần lứa, thần 
ngày thần đêm, thần chủ hư 
không, thần chủ trên trời, thần 
chủ ăn uống, và thần cây cỏ. 

Lại có các vị quỷ vương, ở 
cõi Ta-bà và các cõi khác đến 


ở /Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ: Còn gọi là Phi Phi Tưởng Xứ, tức là tầng 
trời thứ 4, tầng tột đỉnh của cõi Vô Sắc, là tầng cao hơn hết trong Tam 
giới, nên còn gọi là Hữu Đảnh Thiên 
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hội, như là Ác-mục quỷ vương, 
Đạm-huyết quỷ vương, Đạm- 
tỉnh quỷ vương, cùng Đạm-thai- 
noấn quý vương, Hành-bệnh 
quý vương, Nhiếp-độc quỷ 
vương, Từ-tâm quý vương, 
Phước-lộc quỷ vương, và Đại-ái- 
kính quỷ vương. 


3- Thế Tôn Phát Khởi: 

Bấy giờ, Thế-tôn bảo ngài 
Văn Thù Sư Lợi Bôồ-tát: "Ông 
xem tất cả chư Phật, chư đại Bồ- 
tát, cùng các trời rồng quỷ thần, 
° / Chúa quỷ mắt dữ, Chúa quỹ ăn huyết, Chúa quỷ ăn tỉnh, Chúa Quỷ ăn 


thai trứng, Chúa quỷ gây bệnh, Chúa quỷ trừ độc, Chúa quỷ từ tâm, Chúa 
quỷ phước lợi, Chúa quỷ rất yêu kính. 
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ở trong cõi này và các cõi khác, 
ở quốc độ này và quốc độ khác, 
nay đến cung trời Đao-lợi hội 
họp, vậy ông có biết tất cả số 
đông là bao nhiều không?" 

Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát 
thưa: "Bạch đức Thế-tôn! Nếu 
dùng thần lực của con để tính, 
đến trăm ngàn vạn số kiếp đi 
nữa, cũng không thể nào biết 
được." 

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi 
Bồ-tát: "Nhẫn đến ta dùng Phật 
nhãn xem xét, cũng không thể 
đếm hết được. Số thánh phàm 
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này, do ông Địa-tạng Bồ-tát, từ 
vô lượng kiếp đến nay, hoặc đã 
được độ, đang độ se độ, hoặc đã 
thành tựu, đang được thành tựu, 
hay sẽ thành tựu." 

Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát 
thưa: "Bạch đức Thế-tôn! Từ 
thủa quá khứ, con đã thực hành 
thiện pháp, chứng được trí tuệ 
vô ngại,'" nay nghe Phật dạy, thì 
tin nhận liền. Còn hàng Thanh- 


- 11 ` z ^ + 12 `^ạs 
văn và tâm bộ chúng“ trời 





!°/ Trí tuệ vô ngại: Trí tuệ Ba-la-mật hay còn gọi là Bát-nhã Ba-la-mật, là 
một trong sáu Ba-la-mật. 

!!7'Thanh văn: Thuộc về Tiểu thừa, y theo thánh giáo của Phật dạy tu tập 
Tứ-diệu-đế lý mà chứng thánh quả. Quả của Thanh-văn có 4 bậc: 

Tu đà hoàn ( Dự lưu); Tư đà hàm (Nhất lai); A na hàm (Bất lai); A la hán 
(Vô sanh). 
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v¿ 


rồng, cùng những chúng sanh ở 
trong đời sau, nếu nghe pháp 
này, chắc sanh lòng nghi, dù có 
tạm tin đi nữa, cũng vẫn sanh 
lòng húy báng. Do đó, cúi mong 
Thế-tôn, nói rõ hạnh nguyện 
của ngài Địa-tạng Bồ-tát, đã tu 
hạnh øì, và phát nguyện øì, mà 
được thành tựu, những việc 
không thể nghĩ bàn như thế?" 





!“/Tám bộ chúng: Thiên Long bát bộ (gồm có 8 bộ chúng): Thiên ( Chư 
thiên); Long ( Chúa thủy tộc); Dạ Xoa ( Quỷ thần phi hành không gian); 
Càn Thát Bà (Thần đánh nhạc của trời Đế-thích); A Tu La (Thần hay 
chiến đấu với Đế-thích); Ca Lâu La (Thần kim sí điểu); Khẩn Na La 
(Thần múa hát của trời Đế-thích); Ma Hầu La Dà (Thần đại mãng xà). 
Trong 8 bộ chỉ có Thiên và Long là linh nhất, cho nên hay gọi là 8 bộ 
Thiên Long. Lại nữa, 8 bộ Thiên Long thường kèm theo từ ngữ người và 
không phải người, có nghĩa là tất cả 8 bộ khi đến Phật thì hiện thân người, 
nhưng gốc của họ không phải loài người, nên gọi là nhân phi nhân (người 
không phải người). 
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Phật bảo Văn Thù Sư Lợi 
Bồ-tát: "Ví như bao nhiều có 
cây lùm rừng, lúa mè tre lau, đá 
núi bụi bặm, ở trong ba ngàn 
đại thiên thế øiới. Cứ lấy một 
vật làm một sông Hằng, trong 
mỗi sông Hằng, một hột cát nhỏ 
làm một cõi nước, rồi trong cõi 
đó, cứ một hạt bụi làm một kiếp 
nhỏ, bao nhiều hạt bụi trong 
một kiếp nhỏ, đem làm kiếp lớn. 
Vậy mà Địa-tạng Bồ-tát, từ khi 
chứng được quả vị Thập-địa ” 
Bồ-tát đến nay, ngàn lần lâu 
!9 /Thập-địa: Hoan Hí Địa; Ly Cấu Địa; Phát Quang Địa; Diệm Huệ Địa; 


Nam Thắng Địa; Hiện Tiền Địa; Viễn Hành Địa; Bất Động Địa; Thiện 
Huệ Địa; Pháp Vân Địa. 
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hơn số kiếp thí dụ ở trên, huống 
chỉ khi ông Địa- tạng Bồ-tát, 
còn ở quả vị Thanh-văn, Duyên- 
giác, 14 

Này ông Văn Thù Sư Lợi! 
Oai thần thệ nguyện của ông 
Địa-tạng Bồ-tát, không thể nghĩ 
bàn. Ở trong đời sau, nếu chúng 
sanh nào, nghe được danh hiệu 
của ông Địa-tạng Bồ-tát, hết 
lòng ca tụng chiêm lễ, xưng 


ve: Duyên-giác: Còn gọi là Bích Chi Phật hay Độc-giác. Luận Đại-trí-độ 
và Thiên-thai tông chia loại này ra làm 2 bậc: 

- Bậc ra đời gặp Phật rồi tu pháp Thập-nhị Nhân-duyên quán mà chứng 
quả A-la-hán, thì gọi là Duyên-giác. 

- Bậc ra đời không gặp đức Phật quán ngoại duyên như hoa bay, lá rụng 
mà chứng quả A-la-hán, thì gọi là Độc-giác. 

!'/ Chúng sanh: Nếu dịch cho đúng chánh văn là Thiện nam hay Thiện nữ. 
Trong bản dịch này tôi đều dùng từ ngữ Chúng Sanh tức là chỉ chung cho 
loài hữu tình,trong đó có Thiện nan và Thiện nữ. 
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niệm cúng dường, cho đến về 
khắc, đắp sơn hình tượng Địa- 
tạng Bồ-tát, thì người đó được 
trăm lần sanh lên cõi trời Đao- 
lợi, vĩnh viễn không còn đọa vào 
các đường ác nữa. 


4- Trưởng Giả Phát Nguyện: 

Này ông Văn Thù Sư Lợi! 
Vô lượng hằng sa số kiếp về 
trước, tiền thân của ông Địa- 
tạng Bồ-tát, là đại trưởng giả. 
Thời đó, có Phật ra đời hiệu là 
Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn 
Hạnh Như-lai. Vị đại trưởng 
giả, thấy Phật tướng hảo, ngàn 
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phước trang nghiềm, liền bạch 
hỏi Phật, đã tu hạnh øì, nguyện 
øì mà được thành tựu tướng hảo 
như thế? Đức Phật Sư Tử Phấn 
Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh, bảo 
trưởng giả rằng: "Muốn được 
tướng hảo như ta, thì phải trải 
qua nhiều kiếp lâu xa, độ thoát 
tất cả chúng sanh tội khổ." 

Này ông Văn Thù Sư Lợi! 
Vị đại trưởng øiả nghe xong, 
liền phát nguyện rằng: "Từ nay 
cho đến vô lượng số kiếp về sau, 
con vì tất cả chúng sanh tội khổ, 
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Đ¿ 


ở trong sáu đường" sanh tử, 
dùng mọi phương tiện, giáo hóa 
cho họ, tất cả đều được giải 
thoát, không sốt một ai, sau 
cùng con mới chứng quả Vô- 
thượng Bồ-đề." Vì đối trước đức 
Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn 
Hạnh Như-lai, Địa-tang Bồ-tát, 
đã phát thệ nguyện, lớn lao như 
thế, cho nên ngày nay, dù đã 
trải qua trăm nøàn vạn ức, vô 
lượng số kiếp, mà ông vẫn còn 
làm vị Bồ-tát. 


'“/ Sáu đường: Còn gọi là Lục-đạo hay Lục-thú gồm có 6 đường: Địa- 
ngục; Ngạ-quỷ; Súc-sanh; A-tu-la; Nhơn; Thiên. 
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5- Thánh Nữ Cứu Mẹ: 

Lại nữa, nhiều đến vô lượng 
số kiếp về trước, không thể nghĩ 
bàn, có Phật ra đời hiệu là Giác 
Hoa Định Tự Tại Vương Như- 
lai. Thọ mạng của nøài, đến bốn 
trăm ngàn vạn ức số kiếp. 
Trong thời tượng pháp,” có một 
người nữ dòng Bà-la-môn, ° 
nhiều đời chứa phước sâu dày, 





!”/ Tượng pháp: Có nhiều thuyết khác nhau. Tượng-pháp là một trong 3 
thời kỳ chính là: Chánh-pháp ( có 500 năm. Sau khi Như-lai diệt độ, y 
theo giáo pháp tu hành, thì chứng quả); Tượng-pháp (có I,000 năm. 
Tượng nghĩa là tương tợ. Tuy có người tu nhưng ít người chứng quả); Mạt- 
pháp ( Sau 1,000 năm tượng pháp trở đi. Tuy có người lãnh thọ giới pháp, 
nhưng không có người tu chứng). 


'3/ Bà-la-môn: Là giai cấp cao quý nhất trong 5 giai cấp ở Thiên-trúc tức 
Ấn-độ ngày nay. Bà-la-môn (dòng dõi Phạm-thiên); Sát-đế-ly (dòng vua 
chúa); Phệ-xá (dòng buôn bán bình dân); Thủ-đà-la (dòng tôi tớ lao động); 
Ba-ly-a (dòng mọi rợ). 
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mọi người kính nể, đi đứng nằm 
ngồi, đều được chư thiên bảo hộ. 
Nhưng mẹ của người tin theo tà 
đạo, khinh chè Tam-bảo. ˆ Mặc 
dù Thánhnữ dùng nhiều 
phương tiện, khuyên nhủ cho 
mẹ trở về chánh kiến, nhưng bà 
không tin, thì chẳng bao lâu 
mạng chung, nghiệp thức liền 
đọa vào ngục Vô-gián. 

Lúc đó, Thánh-nữ biết mẹ 
khi sống, không tỉn nhân quả, 
chắc phải theo nghiệp, mà sanh 
vào các đường ác. Thánh-nữ 


!/Tam-bảo: Phật, Pháp, Tăng. 
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liền bán nhà cửa, ruộng vườn, 
sắm các lễ vật hương hoa, đến 
các chùa tháp cúng dường. Tại 
một ngôi chùa, Thánh-nữ thấy 
tôn tượng đức Giác Hoa Định 
Tự Tại Vương Như-lai, dung 
mạo oai nghiềm. Thánh-nữ 
chiếm lễ”” tôn tượng, mà lòng 
nghĩ răng: "Đức Phật là đấng 
Đại-giác, có đủ thần lực trí tuệ. 
Nay mẹ của con mới mất, nếu 
Phật còn ở tại thế, đến hồi chắc 
ngài sẽ biết, mẹ con sanh vào 
chốn nào?" Nghĩ thế Thánh-nữ 


?/ Chiêm lễ: Chiêm ngưỡng, lễ lạy. 
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nhớ mẹ buôn tửi, chiềm lễ tôn 
tượng mà lòng rơi lệ. 

Lúc đó, bổng nghe trên 
không có tiếng bảo rằng: "Này 
Thánh-nữ đang khóc kia! Con 
đừng bi ai quá lắm, ta sẽ chỉ 
cho con biết, chỗ mẹ của con 
thác sanh." Thánh-nữ chắp tay 
hướng lên hư không bạch rằng: 
"Là vị thần nào, có thể giải bớt 
lòng sầu của con như thế? Từ 
khi mẹ của con mất đến nay, 
ngày đềm con thương tưởng 
nhớ, không biết hỏi ai, để rõ mẹ 
con thác sanh chốn nào?" Ở 
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trên hư không, có tiếng bảo 
rằng: "Ta là đức Phật quá khứ 
Giác Hoa Định Tự Tại Vương 
Như-lai, mà con đang chiêm lễ 
đó. Thấy con nhớ mẹ trội hơn 
thường tình của mọi chúng 
sanh, nên đến chỉ bảo." Thánh- 
nữ nghe xong, liền té xỉu xuống, 
tay chân rã rời, những người 
đứng bên vội vàng đỡ dậy, giây 
phút lâu sau mới tỉnh. Thánh- 
nữ hướng lên hư không bạch 
rằng: "Xin Phật từ bi thương 
xót, chỉ bảo cho con biết chỗ 
thác sanh của mẹ, kéo thân tâm 
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con chết mất!" Đức Phật Giác 
Hoa Định Tự Tại Vương, bảo 
Thánh nữ rằng: "Khi cúng 
dường xong, con mau về nhà, 
ngồi cho ngay thẳng, trì niệm 
danh hiệu của ta, thì sẽ biết 
được, chỗ của mẹ con thác 
sanh." 

Thánh-nữ lễ xong, liền mau 
về nhà. Vì thương nhớ mẹ, nên 
ngồi ngay thẳng, trì niệm danh 
hiệu của đức Giác Hoa Định Tự 
Tại Vương Như-lai, suốt một 
ngày đêm. Bổng thấy thân mình 
đến một bờ biển, trong đó nước 
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sôi sùng sục, trên biển có nhiều 
thú dữ, thân toàn bằng sắt, đang 
xua đuổi nhau, chạy rảo bên 
này, xua đuổi bên kia. Trong 
biển lại có nam nữ, nhiều đến 
trăm ngàn vạn ức, lúc chìm lúc 
nổi, đang bị các thú dữ đó, 
giành nhau uống máu ăn thịt. 
Lại thấy các quý Dược- 
xoa” hình thù quái dị, nhiều tay 
nhiều mắt, nhiều chân nhiều 
đầu, răng nanh bén nhọn, lùa 
những người tội lại gần thú dữ, 
cho chúng chụp bắt, rồi trói 


”'/ Dược-xoa: Còn gọi là Dạ Xoa, loài quỷ ở trên mặt đất hoặc trong hư 
không, dùng oai thế não hại người, hoặc dùng oai thế giử gìn chánh pháp. 
Là I trong 8 bộ chúng. 
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quặp lại, đầu chân đụng nhau, 
còn nhiều thảm cảnh khác nữa, 
chẳng dám nhìn lâu. Thánh-nữ 
nhờ sức niệm Phật nền không 
kinh sợ. Khi ấy, có một chúa 
quỷ tên là Vô-độc, cúi đầu 
nghỉnh tiếp, hỏi Thánh-nữ rằng: 
"Lành thay Bồ-tát! Ngài có 
duyên sự øì đến chốn này?" 
Thánh-nữ hỏi quỷ Vô-độc: Đây 
là chốn nào? Vô-độc trả lời: 
"Đây là tầng biển thứ nhất, ở về 
phía tây núi đại Thiết-vi." 
Thánh-nữ hỏi rằng: Nghe nói 
trong núi Thiết-vi có nhiều địa 
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ngục, việc ấy thật không? Vô- 
độc trả lời: "Thật đúng như 
thế." Thánh-nữ hồi rằng: Làm 
sao tôi đến địa ngục đó được? 
Vô-độc trả lời: "Nếu không do 
oai thần Phật, hoặc do nghiệp 
lực, thì không bao øiờ đến 
được." Thánh-nữ lại hỏi: Vì sao 
trong biển nước sôi sùng sục, có 
nhiều thú dữ, cùng nhiều người 
tội như thế? Vô-độc đáp răng: 
"Những người tội đó, ở cõi Ta- 
bà, khi sống không làm việc 
thiện còn tạo thêm nhiều 
nghiệp ác. Lúc mất, trong 
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khoảng bốn mươi chín ngày, 
nếu không có người tụng niệm, 
hay làm việc thiện hồi hướng 
cho họ. Thì phải theo nghiệp đã 
tạo, mà bị chiều cảm quả báo 
chìm nổi ở trong biển này, chịu 
nhiều thống khổ như thế. 

Phía đông biển này, mười 
vạn do tuần. có một cái biển. sự 
khổ trong đó nhiều hơn sấp bội. 
Phía đông biển thứ hai này, lại 
có một biển khác nữa, sự khổ 
trong đó trội hơn ngàn lần. Tất 
cả đều do nghiệp ác, của thân 
miệng ý tạo ra, cho nên gọi là 
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Biển-nghiệp, đây cũng chính là 
ba biển này vậy." Thánh-nữ lại 
hỏi: Địa ngục ở đâu? Vô-độc 
đáp rằng: "Trong ba biển đó, 
đều là địa ngục, có đến trăm 
ngàn vạn ức địa ngục, mỗi mỗi 
khác nhau. Ngục lớn có mười 
tám chỗ, kế đó có năm trăm 
chỗ, kế nữa có trăm ngàn chỗ. 
Chúng sanh trong đó phải chịu 
không ngừng những sự thống 
khổ." Thánh-nữ lại hồi: Mẹ tôi 
mới mất, không biết nghiệp 
thức đọa vào chốn nào? Vô-độc 
hồi Thánh-nữ rằng: Mẹ của Bồ- 
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tát, khi sống đã làm những gì? 
Thánh-nữ trả lời: "Mẹ tôi khi 
sống, tin theo tà kiến, phỉ báng 
Tam-bảo, hoặc có lúc tỉn mà 
không chịu kính, nay mất không 
biết sanh vào chốn nào?" Vô- 
độc lại hỏi: Mẹ của Bồ-tát tên 
họ là øì? Thánh-nữ trả lời: 
"Cha tôi tên là Thi-la-thiện- 
kiến, mẹ tôi tên Duyệt-đế-lợi, cả 
hai đều là dòng Bà-la-môn." 
Vô-độc chấp tay thưa Thánh-nữ 
rằng: "Cúi xin Bồ-tát trở về, 
chớ có thương xót buồn rầu. Tội 
nữ tèn Duyệt-đế-lợi, đã sanh lên 
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trời cách nay ba ngày. Do nhờ 
con gái của bä, có lòng hiếu 
thuận, vì mẹ sắm các lễ vật, tu 
tạo phước lành, cúng dường 
chùa tháp, thờ đức Giác Hoa 
Định Tự Tại Vương Như-lai. 
Ngày đó, chẳng những mẹ của 
Bồ-tát thoát khỏi địa ngục, mà 
những người tội trong ngục Vô- 
gián, cũng nhờ phước của 
Thánh-nữ, đều được vui vẻ thác 
sanh." Chúa quỷ Vô-độc nói 
xong, cung kính chấp tay lễ chào 
Thánh-nữ lui bước. 
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Bấy giờ, Thánh-nữ dường 
như tỉnh mộng, biết rõ sự việc, 
liền đến trước tháp thờ đức 
Giác Hoa Định Tự Tại Vương 
Như-lai, mà phát đại nguyện: 
"Con nguyện từ nay cho đến đời 
sau, nếu có chúng sanh tội khổ ở 
trong sáu đường sanh tử, thì con 
dùng đủ phương tiện, hóa độ 
cho họ thoát khỏi tội khổ, đều 
được giải thoát." 

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: 
"Chúa quý Vô-độc lúc đó, là 
ông Tài-thủ Bồ-tát, còn Thánh- 
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nữ kia, chính là Địa-tạng Bồ-tát 
đầy vậy." 
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Phẩm Thứ Hai 
Phân Thân 


Địa Tạng Bồ Tát Quy Tụ 


1- Địa Tạng Phân Thân: 

Chúng sanh tội khổ ở trong 
mười phương thế giới, nhiều 
kiếp lâu xa đến nay, trôi lăn ở 
trong sáu đường sanh tử, chịu 
nhiều thống khổ, không lúc nào 
ngừng, nhờ lòng đại từ đại bi 
đại nguyện, của ngài Địa-tạng 
Bồ-tát, cứu họ ra khỏi, và được 
an trụ nơi đạo Vô-thượng Bồ- 
đề, không còn thoái chuyển, 
những chúng sanh đó, nhiều đến 
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trăm ngàn vạn ức, không thể kể 
xiết. 

Lúc đó, phân thân của ngài 
Địa-tạng Bồ-tát, từ các nơi có 
địa ngục, ở trong trăm ngàn vạn 
ức thế giới, nhiều đến không thể 
nghĩ bàn, không thể ước lượng, 
không thể nói hết, cùng những 
chúng sanh được nøài độ thoát. 
Tất cả nương oai thần Phật, 
đồng cầm hương hoa đến trời 
Đao-lợi, lòng vui hớn hở, chiêm 
lễ cúng dường Thế-tôn. 


2- Thế Tôn Ủy Thác: 
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Bấy giờ, Thế-tôn đưa tay sắc 
vàng, xoa đầu hết thảy phân 
thân của ngài Địa-tạng Bồ-tát, 
tại các thế giới nhiều đến trăm 
ngàn vạn ức, vô lượng vô số, 
không thể nghĩ bàn, không thể 
ước lượng, không thể nói hết, 
mà dạy bảo rằng: "Địa-tạng 
Bồ-tát! Như-lai ở trong đời ác 
năm trược, độ những chúng 
sanh cang cường khó độ như 
thế, để làm cho chúng bố tà về 
chánh. Trong chúng sanh đó, có 
người căn tánh lanh lẹ, nghe 
pháp của ta, thì liền tin nhận, 
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nhưng cũng có người ân cần 
khuyên bảo, mới thành tựu 
được thiện quả, hoặc là có kê ác 
nghiệp quá nặng, nên chẳng 
đem lòng kính tin ngưỡng mộ. 
Vì thế, ta phân nhiều thân, mỗi 
mỗi sai khác, để độ chúng sanh; 
hoặc hiện các thân nam nữ, trời 
rồng quỷ thần; hoặc hiện rừng 
núi, dòng nước đồng bằng, sông 
ngòi ao hồ suối giếng: hoặc hiện 
các thân Phạm-vương” Đế- 
thích,” Luân-vương,”” vua-chúa, 
”/ Phạm-vương: Còn gọi là Phạm Thiên Vương, Phạm Thiên, Đại Phạm 
Thiên tức là Vị trời ở tầng thứ 3 thuộc Sơ thiền, cõi sắc . 


3 / Đế-thích: Vua cõi trời Đao-lợi. Một trong 12 vị trời trấn giử ở phương 
đông, chuyên thủ hộ Phật Pháp. Cao hơn trời Tứ-thiên-vương, nhưng thấp 
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đại-thần, tế-tướng, các-quan, tỳ- 
kheo, cùng ty-kheo-ni, nam-nữ 
cư-sĩ|, cho đến hiện ra những 
thân Thanh-văn, La-hán,” 
Duyên-giác, Bồ-tát” để làm lợi 
ích và độ cho họ, không phải chỉ 
hiện thân Phật để độ cho họ mà 
thôi. 





hơn trời Dạ-ma. Khi đức Phật lên cung trời Đao-lợi thuyết pháp cho thân 
mẫu nghe, thì trời Đế-thích cầm bảo cái, theo hầu đức Phật. 


® / Luân-vương: Còn gọi là Chuyển-luân-vương, hay Chuyển-luân-thánh- 
vương. Là vị vua làm cho chánh pháp ngự trị ở thế gian, cai trị 4 châu 
thuộc núi Tu-di. Vị vua này cũng có 32 tướng tốt như đức Phật. 


® / A-la-hán: Một quả vị cao nhất trong 4 quả cuả Thanh-văn thừa. Tu-đà- 
hoàn (dự lưu); Tư-đà-hàm (nhất lai); A-na-hàm (Đất lai); A-la-hán (vô 
sanh). A-la-hán có 3 nghĩa: Sát-tặc ( đoạn hết giặc phiền não); Ứng-cúng 
(xứng đáng nhận sự cúng dường cuả nhơn thiên); Bất-sinh (tức là đoạn hết 
phiền não trong 3 cõi và không còn thọ sanh trở lại trong 3 cõi). 

®%/Bồ-tát: Gọi đủ là Bồ-đềể-tát-đỏa. Người tu hành, trên thì cầu thành Phật 
bằng trí tuệ, dưới hóa độ chúng sanh bằng tâm từ bi, và là người đây đủ 2 
hạnh: Tự lợi, lợi tha và dõng mãnh cầu thành Phật. 
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Này ông Địa-tạne! Ta đã 
trải qua nhiều kiếp nhọc nhăn, 
để độ chúng sanh cang cường 
tạo nhiều nghiệp ác, khó độ như 
thế. Còn có những người chưa 
được ta độ, thì phải tùy theo 
nghiệp ác mà chịu quả báo. Nếu 
chúng sanh đó, đọa vào đường 
ác, chịu mọi thống khổ, thì ông 
nên nhớ, ta nay ở tại cung trời 
Đao-lợi, ân cần giao gởi cho ông. 
Ông hãy gắng độ cho họ ra khỏi 
đường ác, đến lúc đức Phật Di- 
lặc ra đời, liền được thọ ký, tất 
cả đều được giải thoát." Bấy 
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giờ, hết thảy phân thân của ngài 
Địa-tạng Bồ-tát, ở các thế giới, 
đều họp lại thành một thân, 
thương cảm rơi lệ thưa rằng: 
"Bạch đức Thế-tôn! Từ kiếp lâu 
xa đến nay, nhờ Phật tiếp độ dìu 
dắt, làm cho con được đầy đủ trí 
tuệ, thần lực không thể nghĩ 
bàn. Phân thân của con đầy 
khắp thế giới, nhiều như số cát 
(trăm ngàn vạn ức sông Hằng. 
Trong mỗi thế giới, con lại hóa 
hiện ngàn vạn ức thân, mỗi thân 
hóa độ ngàn vạn ức người. 
Khiến họ quy kính Tam-bảo, 
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thoát khỏi sanh tử, hưởng vui 
Niết-bàn. Nếu có chúng sanh ở 
nơi Phật-pháp, làm các việc 
thiện, dù nhỏ chỉ bằng đường tơ 
kê tóc, giọt nước hạt cát hạt bụi, 
con cũng lần lần hóa độ cho họ 
giải thoát, và hưởng được nhiều 
phước lợi. Kính xin Thế-tôn, chớ 
vì chúng sanh tạo ác, trong đời 
sau này, sanh lòng lo lắng." Địa- 
tạng Bồ-tát bạch đức Thế-tôn 
ba lần như thế. 

Lúc ấy, đức Phật khen ngài 
Địa tạng Bồ-tát: "Hay thay! 
Hay thay! Từ kiếp lâu xa đến 
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nay, ông đã phát nguyện rộng 
lớn, cứu độ chúng sanh tội khổ 
ở trong sấu đường sanh tử, 
không bỏ sót ai, cuối cùng ông 
mới thành tựu đạo quả Vô- 
thượng Bồ-đề. Ta sẽ gia hộ cho 
ông toại nguyện." 


Phẩm Thứ Ba: Quán Sát Nghiệp Quả Chúng Sanh 69 


Phẩm Thứ Ba 
Quán Sát 
Nghiệp Quả Chúng Sanh 


1- Thánh Mẫu Thưa Thỉnh: 

Lúc đó, thân mẫu của đức 
Phật là Hoàng-hậu Ma-da, chắp 
tay cung kính hồi ngài Địa-tạng 
Bồ-tát: Thánh giả! Chúng sanh 
trong cõi Ta-bà tạo nghiệp, mỗi 
mỗi sai khác nên sự cảm thọ 
quả báo thế nào? Địa-tạng Bồ- 
tát trả lời: "Kính thưa Thánh- 
mẫu, có đến trăm ngàn vạn ức 
thế giới quốc độ, hoặc nơi có 
hay không có địa ngục, hoặc nơi 
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có hay không có người nữ, hoặc 
nơi có hay không có Phật pháp, 
cho đến các bậc Thanh-văn, 
Duyên-øiác, cũng còn cảm thọ 
quả báo sai khác, huống chỉ tội 
báo ở trong địa ngục." Thánh 
mẫu Ma-da hỏi ngài Địa-tạng 
Bồ-tát: Xin ngài giẳng rõ trong 
cõi Ta-bà có ba đường” ác sẽ 
được chiêu cảm bởi những tội 
báo thế nào? Địa-tạng Bồ-tát 
trả lời: "Thánh mẫu! Xin hãy 


lắng nghe tôi sẽ lược nói." 


2- Quả Báo Chiêu Cảm: 


“?/ Ba đường: Địa-ngục; Ngạ-quỷ; Súc-sanh. 


Phẩm Thứ Ba: Quán Sát Nghiệp Quả Chúng Sanh J1 


Bấy giờ, Địa-tạng Bồ-tát 
thưa Thánh-mẫu rằng: "Kính 
thưa Thánh mẫu! Tên những tội 
báo trong cối Ta-bà, lược thuật 
như sau. Nếu chúng sanh nào, 
bất hiếu như là siết cha giết mẹ, 
người đó phải bị đọa vào địa 
ngục Vô-øián, mãi đến trăm 
ngàn vạn kiếp, không có lúc nào 
ra khỏi. 

Nếu chúng sanh nào, làm 
cho thân Phật chảy máu, hủy 
báng Tam-bảo, khinh chê kinh 
Phật, xâm lấn tổn hại chùa 
tháp, làm bẩn giới hạnh tăng nỉ, 
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ở trong chùa tháp làm chuyện 
tư tình dâm dục, giết người hại 
vật, giá làm tỳ-kheo, kỳ thật 
tâm chẳng phải là tỳ-kheo, lạm 
dụng tài sản chùa tháp, phạm 
trai phá siới, lừa đảo thế nhân, 
tạo nhiều nghiệp ác; cho đến 
trộm cướp tài vật, lúa øạo ẩm 
thực y phục của thường trụ 
tăng. Dù một vật nhỏ không cho 
mà lấy, người đó phải bị đọa 
vào địa ngục Vô-øián, chịu mọi 
thống khổ không có lúc nào 
ngừng nghỉ, trải qua trăm nøàn 
vạn ức số kiếp, không có ngày 
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ra." Thánh mẫu hỏi ngài Địa- 
tạng Bồ-tát: Thế nào gọi là địa 
ngục Vô-gián? Địa-Tạng Bồ-tát 
trả lời: "Kính thưa Thánh mẫu! 
Trong núi Thiết-vi đều là địa 
ngục. Ngục lớn có mười tắm 
chỗ, thứ đến có năm trăm chỗ, 
kế nữa có trăm ngàn chỗ, mỗi 
mỗi tên gọi khác nhau. Nói về 
địa ngục Vô-øián, chu vỉ vách 
thành. hơn tấm vạn dặm, cao 
một vạn dặm, làm toàn bằng 
sắt, lửa cháy trên thành, không 
có chỗ nào hở trống, trong 
thành cũng có nhiều ngục, tên 
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øọi khác nhau. Đặc biệt, có một 
địa ngục tên øọi Vô-gián, ngục 
này chu vi rộng một vạn tám 
ngàn dặm, cao một ngàn đặm, 
làm toàn bằng sắt, lửa cháy 
hừng hực, thấu trên suốt dưới, 
trên tường lại có rắn sắt chó sắt, 
phun lửa rượt đuổi tội nhân, 
chạy từ bên này, đuổi sang bên 
kia. Trong ngục lại có giường 
sắt, rộng khắp vạn dặm, một 
người chịu tội, tự thấy thân 
mình nằm chật cả giường, vạn 
người chịu tội, cũng đều tự thấy 
thân mình, nằm chật cả giường. 
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Do tạo nghiệp ác, nên bị quả 
báo chiêu cảm như thế. 

Tội nhân trong ngục Vôõ- 
gián, phải chịu đủ thứ cực hình 
thống khổ, như bị trăm ngàn 
Dược-xoa, cùng với quỷ ác, răng 
bén như gươm, mắt sáng như 
điện, móng cứng như sắt, móc 
ruột lột da, bằm chặt thân thể. 
Hoặc bị các quỷ Dược-xoa, cầm 
gậy chỉa sắt đâm trúng miệng 
mũi bụng lưng, vứt lên trên 
không, dùng chỉa hứng lấy, rồi 
để trên giường. Hoặc bị chỉm 
ưng bằng sắt mổ mắt. Hoặc bị 
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rắn sắt quấn cổ mà xiết. Hoặc 
dùng đỉnh dài, mỗi lóng, mỗi 
đốt trên thân, đóng sâu xuống 
siường. Hoặc kéo lưỡi ra mà 
cày, đổ nước đồng sôi vào 
miệng, móc ruột tội nhân ra 
chặt, hoặc dùng dây sắt đốt đỏ 
quấn thân. Người tội một ngày 
một đêm, vạn lần chết đi, vạn 
lần sống lại. Do tạo nghiệp ác, 
nên phải chịu lấy quả báo chiêu 
cảm như thế, trải qua trăm 
ngàn vạn kiếp, không có lúc nào 
ra khỏi. Khi thế siới này hư 
hoại, thì liền sanh qua địa ngục 


Phẩm Thứ Ba: Quán Sát Nghiệp Quả Chúng Sanh Tì 


ở thế giới khác, khi thế giới 
khác hư hoại, thì lại sanh vào 
địa ngục ở các thế siới khác 
nữa; lúc thế giới khác nữa bị hư 
hoại, thì cứ xoay vần mãi mãi 
sanh vào địa ngục như thế. Sau 
khi thế giới này thành, thì sanh 
trở lại. Những sự tội báo ở trong 
địa ngục Vô-gián như thế. 

Lại nữa, địa ngục Vô-gián 
có năm thứ nghiệp chiêu cảm 
mà thành, cho nên øgọi là địa 
ngục Vô-øián. 

Một là người tội ngày đềm 
chịu khổ, trải qua nhiều kiếp 
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không lúc nào ngừng, cho nên 
gọi là địa ngục Vô-øián. 

Hai là nếu một người tội, tự 
thấy thân đầy cả ngục, còn vạn 
người tội, cũng tự cảm thấy 
thân đầy cả ngục, cho nên gọi là 
địa ngục Vô-øián. 

Ba là có các hình cụ như gậy 
chim sắt, rắn sắt chó sắt, sói sắt 
lừa sắt, ngựa sắt lưới sắt dây 
sắt, cối giả cối xay bằng sắt, cưa 
đục dao mác, vạc dầu nấu sôi, 
nước sắt nấu sôi tưới thân, cột 
trụ đồng đồ, da sống niền đầu, 
đói ăn sắt nóng, khát uống đồng 
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sôi. Sự khổ như thế, hết tháng 
cùng năm, nối nhau đến vô số 
kiếp không có lúc nào ngừng 
nghỉ, cho nên gọi là địa ngục 
Vô-gián. 

Bốn là không phân giai cấp, 
dù nam hay nữ, mường mắn 
mọi rợ, già trẻ sang hèn, hoặc 
hàng trời rồng quỷ thần, hễ ai 
tạo tội, thì tùy theo nghiệp mà 
thọ quả báo, tự làm tự chịu, 
không thể chịu thay cho nhau, 
cho nên gọi là địa ngục Vô-gián. 

Năm là tội nhân từ khi mới 


vào địa ngục Vô-gián, phải chịu 
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mọi thứ thống khổ, cho đến 
trăm ngàn vạn kiếp, mỗi một 
ngày đêm, vạn lần chết đi, vạn 
lần sống lại muốn cầu tạm 
ngừng chừng khoảng một niệm, 
cũng còn không được. Trừ khi 
tội nghiệp dứt sạch, chừng ấy 
mới được đầu thai. Vì phải chịu 
khổ mãi mãi triỀn miên như thế, 
cho nên gọi là địa ngục Vô- 
gián." Địa-tạng Bồ-tát thưa 
Thánh mẫu rằng: "Kính thưa 
Thánh mẫu! Sơ lược nói về địa 
ngục Vô-gián như thế. Nếu nói 
rộng ra tên các hình cụ, và sự 


Phẩm Thứ Ba: Quán Sát Nghiệp Quả Chúng Sanh S1 


thống khổ ở trong địa ngục Vô- 
gián, dù cho nói hết một kiếp, 
cũng không cùng tận." Thánh 
mẫu Ma-da nghe xong, lòng 
buồn khôn xiết, cung kính chắp 
tay lễ ngài Địa-tạng Bồ-tát lui 
bước. 
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Phẩm Thứ Tư 
Nghiệp Quả Chúng Sanh 
Ở Cõi Ta Bà 


1- Bồ Tát Phụng Hành: 

Bấy giờ, Địa-tạng Bồ-tát 
thưa rằng: "Bạch đức Thế-tôn! 
Con nhờ thần lực của đức Thế- 
tôn, nên mới phân thân, ra khắp 
trăm ngàn vạn ức thế giới, để độ 
chúng sanh tạo nghiệp tội báo. 
Nếu không nhờ sức đại từ, đại bi 
của đức Thế-tôn, thì con không 
thể phân ra nhiều thân như thế. 
Nay được Thế-tôn giao gởi 
chúng sanh, ở trong sáu đường 
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sanh tử nơi cõi Ta-bà, thì con sẽ 
độ cho ho, đến khi đức Phật Di- 
lặc ra đời, tất cả đều được giải 
thoát. Bạch đức Thế-tôn chớ lo, 
con xin vâng lời Phật dạy." 

Bấy giờ, đức Phật dạy ngài 
Địa-tạng Bồ-tát: "Những chúng 
sanh nào chưa được độ thoát, 
tâm tánh của họ không định, hễ 
quen làm ác, thì kết thành 
nghiệp báo ác, còn quen làm 
thiện, thì kết thành nghiệp báo 
thiện. Thế nên, những người 
làm thiện cùng ác, tùy theo 
nghiệp lực thác sanh, trôi lăn 
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mãi mãi, ở trong năm đường” 
sanh tử, không lúc nào tạm 
ngừng nghỉ, rồi bị mê hoặc làm 
cho chướng ngại, trải qua kiếp 
này, lại sang kiếp khác, nhiều 
như cát bụi. Ví như loài cá bơi 
lội trong lưới, theo dòng nước 
chảy, vừa tạm ra khỏi, cũng bị 
mắc lưới trở lại, vì thế ta phải 
độ cho họ được giải thoát. 
Địa-tạng!' Trải qua nhiều 
kiếp về trước, ông đã phát 
nguyện rộng lớn, độ thoát tất cả 
chúng sanh tội khổ, ở trong sáu 


® / Năm đường: Còn gọi là Ngũ-ác-thú hay Ngũ-đạo. (5 đường): Địa-ngục; 
Ngạ-quỷ; Súc-sanh; Nhơn, Thiên. 
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đường sanh tử, thì nay ta còn lo 
ơì?" 


2- Bồ Tát Thưa Thỉnh: 

Khi đức Thế-tôn nói xong, ở 
trong pháp hội, có vị Bồ-tát tên 
là Định Tự Tại Vương thưa 
rằng: "Bạch đức Thế-tôn! 
Nhiều kiếp đến nay, Địa-tạng 
Bồ-tát đã phát nguyện øì, mà 
nay Thế-tôn ân cần ca tụng như 
thế? Cúi mong Thế-tôn từ bi chỉ 
dạy, để cho chúng con được rõ." 

Bấy giờ, Thế-tôn bảo ngài 
Định Tự Tại Vương Bồ-tát: 
"Lắng nghe! Lắng nghe! Hãy 
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khéo suy gâm, ta sẽ vì ông mà 
# e t† 


nói 
3- Vua Nước Lân Cận: 

Cách nay vô lượng, số kiếp 
về trước, không thể nói hết, có 
Phật ra đời, hiệu Nhất Thiết Trí 
Thành Tựu Như'lai, Ứng-cúng, 
Chánh-biến-tri, Minh-hạnh-túc, 
Thiện-thệ, Thế-øian-øiải, Vô- 
thượng-sĩ. Điều-ngự-trượng- 
phu, Thiên-nhơn-sư, Phật, Thế- 
tôn.” Thọ mạng của ngài đến 





Sếi/ Thập hiệu: Mười danh hiệu tôn xưng đức của chư Phật. 1/- Như-lai; 2/- 
Ứng-cúng; 3/- Chánh-biến-tri; 4/- Minh-hạnh-túc; 5/- Thiện-thệ; 6/- Thế- 
gian-giải; 7/- Vô-thượng-sĩ; 8/- Điều-ngự-trượng-phu; 9/- Thiên-nhơn-sư; 
10/- Phật, Thế-tôn. (có nơi lấy 6&7 làm 1 hiệu, hoặc 7&8 làm I1 hiệu). 
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sáu vạn kiếp. Lúc chưa xuất gia, 
ngài làm vua một nước nhỏ, kết 
bạn cùng với vua nước lần cận, 
hai vua cùng nhau thực hành 
Thập-thiện,"” để làm lợi ích cho 
cả dân chúng. Nhưng dân trong 
nước phần nhiều tạo những 
nghiệp ác. Hai vị quốc vương 
cùng nhau bàn tính, tìm nhiều 
phương tiện, hướng dẫn dìu dắt 
cho họ. Một vị phát nguyện: 
"Con nguyện sớm được thành 
Phật, rồi sau mới độ tất cả dân 





3° / Thập-thiện: Mười điều thiện. Thân có 3 là: Không sát sanh; Không 
trộm cướp; Không tà dâm. Khẩu có 4 là: Không nói dối; Không nói lưỡi 
đôi chiều; Không nói lời thiêu dệt; Không nói lời hung ác. Ý có 3 là: 
Không tham; Không sân ; Không si. 
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chúng đều được giải thoát." Vị 
khác lại nguyện: "”Con nguyện 
trước tiên độ dân chúng đó, làm 
cho tất cả đều được giải thoát, 
không sót một ai, sau cùng con 
mới thành đạo Vô- thượng Bồ- 
đề." 

Đức Phật bảo ngài Định Tự 
Tại Vương Bồ-tát: "Vị vua phát 
nguyện sớm thành Phật đó là 
Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như- 
lai, còn vua phát nguyện thành 
Phật sau cùng, là ông Địa-tạng 
Bồ-tát đây vậy." 


4- Quang Mục Phát Nguyện: 
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Lại trong vô lượng A-tăng-kỳ 
kiếp” về trước, có Phật ra đời 
hiệu Thanh Tịnh Liên Hoa Mục 
Như-lai, thọ mạng của ngài hơn 
bốn mươi kiếp. Vào đời tượng 
pháp,” có một vị A-la-hán dùng 
phước để độ chúng sanh. Nhân 
lúc châu du giáo hóa, vị A-la- 
hán gặp một người nữ tên là 
Quang-mục, nàng sắm lễ vật 
cúng dường cho vị A-la-hán đó. 
Ngài thọ vật cúng dường xong, 





*'/ A-tăng kỳ kiếp: Là thời kỳ dài vô số không thể nói hết, còn gọi là Vô 
số lượng. Nói cho rõ hơn thì 1 A-tăng-kỳ, khi viết ra có con số 1 đứng đầu 
và sau đó có tới 47 con số không. 

3 / Đời tượng-pháp: Đối chiếu theo 2 bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập 
và ngài Pháp Đăng thì giống nhau. Nhưng bản của H T. Trí Tịnh dịch trang 
54 là Mạt-pháp, tôi nghĩ có lẽ là đánh máy saI. 
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hỏi nàng Quanø-mục: "Con có 
những ước nguyện øì?" Quang- 
mục trả lời: "Kính thưa Tôn- 
giả! Mẹ con mới mất, con nhờ 
phước cúng dường này, hồi 
hướng cho mẹ, không biết mẹ 
con thác sanh chốn nào?" 

Nshe nói cảm thương, vị A- 
la-hán nhập định quán xét, thấy 
mẹ của nàng Quang-mục đọa 
vào địa ngục, đang chịu quả báo 
thống khổ. Vị A-la-hán hồi nàng 
Quanø-mục: "Mẹ của con lúc 
còn sống đã tạo nghiệp gì, mà 
nay phải bị đọa vào địa ngục, 
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chịu nhiều thống khổ như thế?" 
Quanz-mục trả lời: "Mẹ con khi 
lúc còn sống chỉ thích ăn cá và 
loài ba-ba,” phần nhiều là ăn cá 
con, hoặc loài ba-ba mới nở, khi 
chiên lúc nấu. Nếu tính số cá đã 
ăn, thì có đến số ngàn vạn. Cúi 
xin Tôn-øiä từ bỉ thương xót chỉ 
dạy cho con phải làm cách nào 
cứu mẹ." Vị A-la-hán khuyên 
nàng Quanø-mục: "Con phải 
chí thành trì niệm danh hiệu 
đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục 


3/ Đối chiếu theo 2 bản dịch của Ngài Cưu Ma La Thập và ngài Pháp 
Đăng thì giống nhau. Chánh văn là Duy hảo thực đảm ngư miết chi thuộc, 
sở thực ngư miết, đa thực kỳ tử. Ngư (cá); Miết (loài ba-ba, fresh-water 
turtle, Green turtle). Vì vậy theo chánh văn nói có 2 loại: Cá và loài Ba- 
ba. Đa thực kỳ tử, có nghĩa là Cá con và loài Ba-ba con. 
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Như-lai, cùng vẽ đắp sơn hình 
tượng của ngài, rồi đem thờ 
cúng lễ bái, làm được như vậy, 
kể còn người mất đều được 
phước lợi." Quanø-mục nghe 
xong, liền xuất tiền của, đắp về 
tôn tượng đức Thanh Tịnh Liên 
Hoa Mục Như-lai, thiết trí tôn 
thờ. Rồi nàng hết lòng chiêm lễ, 
xưng niệm danh hiệu, cung kính 
cúng dường. Đêm đó, nàng 
mộng thấy Phật hiện ra, sắc 
vàng sáng chói, thần lớn như 
núi Tu-di, phóng đại hào quang 
bảo nàng Quang-mục: "Chẳng 
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bao lâu nữa, mẹ con sẽ thác 
sanh vào trong nhà của con. Khi 
vừa biết đói biết lạnh, thì liền 
biết nói." 

Sau đó, cô øái øiúp việc 
trong nhà Quanø-mục, sanh 
được một trai, chưa đây ba 
ngày, đứa bé biết nói. Nó buồn 
thương khóc nói với Quang- 
mục: "Nghiệp duyên trong vòng 
sanh tử, chính mình đã tạo, thì 
phải tự nhận quả báo. Tôi là mẹ 
của người đây, từ khi vĩnh biệt 
với người đến nay, tôi bị đọa vào 
địa ngục, chịu nhiều thống khổ. 
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Cũng nhờ người làm việc thiện 
hồi hướng, cho nên tôi mới thoát 
khỏi địa ngục, được sanh làm 
con của người hạ tiện, nhưng 
mà tuổi thọ ngắn ngủi. Đến 
mười ba tuổi, tôi sẽ bị đọa vào 
trong địa ngục lần nữa. Người 
có phương cách øì cứu cho tôi 
thoát khỏi nỗi khổ đó không?" 
Nshe đứa trẻ nói, Quanø-mục 
biết chắc là mẹ của mình, nàng 
cảm thương xót, rơi lệ nói với 
đứa trẻ: Nếu đã là mẹ của tôi, 
thì phải tự biết tội lỗi của mình, 


đã tạo nghiệp gì, nay bị đọa vào 
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địa ngục như thế? Đứa trẻ trả 
lời: "Vì tạo hai nghiệp: Một là 
sát sanh; hai là phí báng Tam- 
bảo. Do hai nghiệp đó, nên chịu 
khổ báo. Nếu không nhờ người 
làm các việc thiện hồi hướng, cứ 
theo nghiệp báo đã tạo, phải 
chịu khổ báo đến nay vẫn chưa 
thoát được." Nàng Quang-mục 
hỏi: Người tội ở trong địa ngục 
chịu khổ thế nào? Đứa trẻ trả 
lời: "Tội khổ ở trong địa ngục, 
dù trải qua trăm ngàn năm 
cũng không nói hết." 
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QQuanø-mục nøhe xong, than 
khóc rơi lệ, hướng lên hư không 
bạch rằng: Nguyện cho mẹ con, 
khi hết mười ba tuổi rồi, tội 
nặng đều được dứt sạch, không 
còn đọa vào địa ngục và các 
đường ác. Cúi xin chư Phật 
mười phương, vì lòng từ bi 
thương xót chứng minh cho con. 
Vì muốn cứu mẹ, con xin phát 
đại thệ nguyện: "Như mẹ của 
con thoát hắn ba đường, địa 
ngục nøa quỷ súc sanh, nếu 
được làm người, thì không sanh 
vào những hạng hạ tiện, hay 
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làm thân nữ, cho đến đời đời, 
kiếp kiếp không còn chịu những 
quả báo xấu nữa. Nay con đối 
trước tôn tượng đức Thanh Tịnh 
Liên Hoa Mục Như-lai con 
nguyện từ nay cho đến trăm 
ngàn vạn kiếp về sau, trong 
những thế øiới nào có chúng 
sanh tội khổ nơi ba đường ác, 
con nguyện cứu độ tất cả, không 
bỏ sót ai, nếu còn một chúng 
sanh nào đọa vào địa ngục, con 
thệ se không thành Phật." 

Khi nàng Quang-mục phát 
đại nguyện xong, liền nghe đức 
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Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như- 
lai dạy rằng: "Quang-mục! Con 
rất có hiếu, lại có từ tâm, vì 
muốn cứu mẹ nên phát đại 
nguyện như thế. Ta quán xét 
thấy, mẹ con hết mười ba tuổi, 
khi bỏ thân này, sẽ sanh làm 
người Phạm-chí, sống lâu trăm 
tuổi. Sau đó sanh về cõi nước 
Vô-ưu, sống lâu đến số không 
thể tính kể. Cuối cùng sẽ được 
thành Phật, và độ các hàng trời, 
người số đông như cát sông 
Hằng." 

#ifpibiedtgiftchoManiPiNixfi Trí-độ luận quyển 56 nói Phạm-chí là 


những người xuất gia theo ngoại đạo, hoặc xử dụng pháp môn ngoại đạo, 
đều gọi là Phạm-chí. Cũng là tên gọi người tu sĩ Bà-la-môn. 
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Phật bảo Định Tự Tại 
Vương Bồ-tát: "Vị A-la-hán độ 
nàng Quang-mục thuở đó là Vô 
Tận Ý Bồ-tát, mẹ nàng Quang- 
mục là ông Giải-thoát Bồ-tát, 
còn nàng Quanø-mục là ông 
Địa-tạng Bồ-tát đây vậy. Trong 
vô lượng kiếp về trước, Địa-tạng 
Bồ-tát vì lòng từ bi rộng lớn, 
thương xót hết thầy chúng sanh, 
nên phát thệ nguyện, nhiều như 
số cát sông Hằng, để độ hết thầy 
chúng sanh như thế. Nếu trong 
đời sau, có chúng sanh nào, 
không làm việc thiện, mà tạo tội 
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ác, thậm chí không tỉn nhân 
quả, phạm tội tà dâm, nói dối, 
nói lời hung ác, hủy báng đại 
thừa, tạo nghiệp như thế, phải 
đọa vào các đường ác. Nếu øặp 
được thiện tri thức khuyên bảo, 
khiến họ quy-y với ông Địa-tạng 
Bồ-tát, chừng trong khoảng 
khảy móng tay, những chúng 
sanh đó liền đặng thoát khỏi 
khổ báo nơi ba đường ác. Như 
có người nào hết lòng quy-y, tôn 
kính, chiêm lễ, ca tụng, dâng các 
lỄ vật, hương hoa, ẩm thực, y 
phục, trân bảo, cúng dường 
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hình tượng Địa-tạng Bồ-tát, thì 
trong trăm ngàn vạn ức số kiếp 
về sau, thường được sanh lên cõi 
trời, hưởng phước an vui vỉ diệu. 
Khi phước cõi trời đã hết, sanh 
xuống cõi người, được làm vua 
chúa, trong trăm ngàn kiếp, nhớ 
được cội nguồn nhơn quả, trong 
các đời trước của mình. 

Này ông Định Tự Tại Vương 
Bồ-tát! Những việc lợi ích chúng 
sanh, và sức oai thần rộng lớn 
của ông Điạ-tạng Bồ-tát, không 
thể nghĩ bàn như thế. Bồ-tát các 
ông, phải nên ghi nhớ, truyền 
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bá kinh này rộng ra." Định Tự 
Tại Vương Bồ-tát thưa rằng: 
"Bạch đức Thế-tôn chớ lo. 
Trăm ngàn vạn ức Bồ-tát chúng 
con, đều nương oai thần của 
Phật, dùng nhiều phương tiện 
truyền bá kinh này rộng ra nơi 
cõi Ta-bà, để làm lợi ích hết 
thảy chúng sanh." Định Tự Tại 
Vương Bồ-tát bạch xong, cung 
kính chắp tay lễ Phật lui bước. 


Š- Thiên Vương Bạch Phật: 
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Bấy giờ, bốn vị Thiên- 
vương” liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, cung kính chắp tay thưa 
rằng: "Bạch đức Thế-tôn! Từ 
kiếp lâu xa, Địa- tạng Bồ-tát đã 
phát nguyện lớn như thế, vì sao 
đến nay vẫn chưa độ hết chúng 
sanh, lại phải phát nguyện lớn 
nữa? Cúi mong Thế-tôn từ bỉ 
chỉ dạy, để cho chúng con được 
rõ." 

Phật dạy bốn vị Thiên- 
vương: "Hay thay! Hay thay! Ta 





3 / Bốn vị Thiên-vương: Hộ Thế Tứ Thiên Vương, Tứ Đại Thiên Vương. 
Tầng trời thứ nhất trong 6 tầng trời cõi Dục. Gồm có: Trì Quốc Thiên ( ở 
phía đông); Tăng Trưởng Thiên ( ở phía nam); Quảng Mục Thiên ( ở phía 
tây); Đa Văn Thiên ( ở phía bắc) . 
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vì các ông và chúng trời người, 
trong đời hiện tại, vị lai hầu làm 
lợi ích cho các chúng sanh. Nay 
nói sự việc của ông Địa-tạng Bồ- 
tát, vì lòng từ bỉ dùng đủ 
phương tiện, để độ chúng sanh 
tội khổ ở trong đường ác nơi cõi 
Ta-bà. Các ông lắng nghe và 
khéo suy gẫm." Bốn vị Thiên- 
vương thưa Phật: "Bạch đức 
Thế-tôn! Chúng con rất muốn 
được nghe." 


6- Phương Tiện Giáo Hóa: 
Phật dạy bốn vị Thiên- 
vương: "Từ kiếp lâu xa đến nay, 
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Địa-tạng Bồ-tát độ thoát chúng 
sanh như thế, nhưng vẫn chưa 
được toại nguyện. Vì ông quán 
thấy chúng sanh, ở trong vô 
lượng số kiếp hiện tại vị lai, cứ 
xoay vần mãi trong biển sanh tử 
không cùng. Cho nên khởi lòng 
từ bi thương xót, mà phát thệ 
nguyện rộng lớn như thế. Do 
nguyện lớn này, Địa-tạng Bồ-tát 
dùng đủ trăm nøàn vạn ức 
phương tiện hóa độ chúng sanh 
ở cõi Ta-bà. 

Này bốn Thiên-vương! Địa- 
tạng Bồ-tát gặp người sát sanh, 
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thì lấy quả báo chết yếu răn 
dạy. 

Gặp người trộm cướp, thì 
lấy quả báo nghèo khổ khốn 
cùng răn dạy. 

Gặp người tà dâm, thì lấy 
quả báo làm loài chim sẻ, bồ 
cầu, uyên ương răn đạy. 

Gặp người nói lời độc ác, thì 
lấy quả báo gia quyến bất hòa 
răn dạy. 

Gặp người nói xấu, dèm 
pha, thì lấy quả báo không lưỡi, 
lở miệng răn dạy. 
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Gặp người sân hận, thì lấy 
quả báo thân hình xấu xí, tàn 
tật răn dạy. 

Gặp người keo kiết, bốn xên, 
thì lấy quả báo cầu muốn không 
được toại nguyện răn dạy. 

Gặp người ăn uống vô độ, 
thì lấy quả báo đói khát đau cổ 
răn dạy. 

Gặp người săn bắn, thì lấy 
quả báo sợ hãi, điền cuồng, mất 
mạng răn dạy. 

Gặp người bất hiếu cha mẹ, 
thì lấy quả báo trời đất øieo tai 
sát hại răn dạy. 
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Gặp người phóng hỏa đốt 
rừng, thì lấy quả báo cuồng mê 
đến chết răn dạy. 

Gặp cha mẹ ghê độc ác, thì 
lấy quả báo đời sau chịu sự roi 
vọt răn dạy. 

Gặp người lưới bắt chim 
non, thì lấy quả báo cốt nhục 
chia lìa răn dạy. 

Gặp người hủy báng Tam- 
bảo, thì lấy quả báo đui điếc 
cầm nøọng răn dạy. 

Gặp người khinh chê kinh 
Phật, thì lấy quả báo mãi mãi ở 
trong đường ắc răn dạy. 
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Gặp người lạm phá tài sản 
chùa tháp, thì lấy quả báo ức 
kiếp luân hồi ở trong địa ngục 
răn dạy. 

Gặp người làm bẩn phạm 
hạnh, vu khống tăng-ni, thì lấy 
quả báo ở mãi trong loài súc 
sanh răn dạy. 

Gặp người siết hại chúng 
sanh, giết bằng nước sôi, giết 
bằng thiêu đốt, chém đâm, thì 
lấy quả báo luân hồi thường 
mạng răn dạy. 

Gặp người phạm trai phá 
giới, thì lấy quả báo phải làm 
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cầm thú chịu đói, chịu khát răn 
dạy. 

Gặp người phung phí tiền 
của, thì lấy quả báo đời sau 
thiếu hụt răn dạy. 

Gặp người cống cao ngã 
mạn, thì lấy quả báo làm người 
hèn hạ, bị người sai khiến răn 
dạy. 

Gặp người đâm thọc, gây 
số, thì lấy quả báo làm người 
không lưỡi hay có nhiều lưỡi 
răn dạy. 

Gặp người tà kiến mê tín, 
thì lấy quả báo làm người sanh 
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vào những chỗ không có Phật 
pháp răn dạy. 

Những nghiệp do thân, 
miệng, ý tạo ra của các chúng 
sanh trong cõi Ta-bà, có đến 
trăm ngàn vạn ức quả báo khác 
nhau, nay ta chỉ nói sơ lược như 
vậy. Vì nghiệp chiều cảm của 
mỗi chúng sanh sai biệt, nèn ông 
Địa-tạng Bồ-tát phải dùng trăm 
ngàn phương tiện để giáo hóa 
họ. Những chúng sanh đó vì tạo 
nghiệp ác, nên trước phải chịu 
lấy sự quả báo, sau bị đọa vào 
địa ngục không có ngày ra. Cho 
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nên Thiên-vương các ông øiữ 
øìn dân chúng, bảo hộ đất nước, 
đừng để cho chúng phải bị 
nghiệp chướng mê hoặc, mà 
chịu khổ báo như trên." Bốn vị 
Thiên-vương nghe xong, lòng 
buồn rơi lệ, than thở, cung kính 
chắp tay lễ Phật lui bước. 


Hết Quyển Thượng 


Nam mô U-minh Giáo-chủ 
hoằng nguyện độ sanh: 

Địa ngục vị không, thệ bất 
thành Phật, 
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Chúng sanh độ tận, phương 
chứng Bồ-đề. 

Nam-mô Đại-bi, Đại-nguyện 
Đại-thánh, Đại-từ, Bổn-tôn Địa- 
tạng Bồ-tát, Ma-ha-tát. ¿ làn) 


KINH 
ĐỊA-TANG 


Bổn Nguyện 





Quyển Trung 


Hán-dịch: Tam-Tạng Sa-Môn Thật-Xoa-Nan-Đà 
Việt-dịch: Tỳ-Kheo Thích-Tịnh- Trí 
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Phẩm Thứ Năm 
Danh Hiệu Địa Ngục 


1- Phổ Hiền Thưa Thỉnh: 

Lúc đó, Phổ-hiền Bồ-tát hỏi 
ngài Địa-tạng Bồ-tát: "Kính 
thưa Tôn-øiả! Xin ngài vì tám 
bộ chúng trời rồng, và những 
chúng sanh trong đời hiện tại vị 
lai, rộng nói tên những địa ngục, 
cùng những quả báo không lành 
trong cõi Ta-bà, để cho chúng 
sanh trong đời mạt pháp về sau 
biết rõ, mà gắng tu hành." Địa- 
tạng Bồ-tát trả lời: "Kính thưa 
Tôn-øiả! Nay tôi nương sức oai 
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thần của Phật, và của Tôn-giả, 
mà nói sơ lược tên các địa ngục, 
cùng sự quả báo của những tội 
ác. 


2- Danh Hiệu Địa Ngục: 

Kính thưa Tôn-giả! Phía 
đông của cõi Ta-bà, có một dấy 
núi tên là Thiết-vi, núi đó đen 
tối sâu thắm, không có ánh sáng 
mặt trời, mặt trăng trong đó có 
một ngục lớn, tên Cực-vô-gián. 

Lại có nhiều ngục tên gọi 
khác nhau, ngục Đại - A-ty, địa 
ngục Bốn-góc, địa ngục Dao- 
bay, địa ngục Tên-lửứa, địa ngục 
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Núi-ép, địa ngục Giáo-nhọn- 
phóng-đâm, địa ngục Xe-sắt, địa 
ngục Giường-sắt, địa ngục 
Trâu-sắt, địa ngục Áo-sắt, địa 
ngục Ngàn-mũi-nhọn-đâm, địa 
ngục Lừa-sắt, địa ngục Nấu- 
nước-đồng-sôi, địa ngục Ôm- 
cộ(-đồng-đồ, địa ngục Lửa-táp, 
địa ngục Cày-lưỡi, địa ngục 
Chặt-đầu, địa ngục Đốt-chân, 
địa ngục Móc-mắt,“ địa ngục 
Hòn-sắt, địa ngục Tranh-cãi, địa 
ngục Rìu-sắt, địa ngục Sân- 


hận." 


37 Đạm mục: Nếu dịch chính sát là ăn mắt. 
377 Đa sân: Nếu dịch chính sát là giận nhiều. 
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Địatạng Bồ-tát lại nói: 
"Kính thưa Tôn-giả! Trong núi 
Thiết-vi có những địa ngục như 
thế, số nhiều vô lượng. Lại có 
địa ngục Kêu-la, địa ngục Kéo- 
lưỡi, địa ngục Phẩn-giải, địa 
ngục Xích-đồng, địa ngục Voi- 
lứa, địa ngục Chó-lửa, địa ngục 
Ngựa-lửa, địa ngục Trâu-lứa, 
địa ngục Núi-lửứa, địa ngục Đá- 
lứa, địa ngục Giường-lửa, địa 
ngục Cầu-lửa, địa ngục Chim- 
diều-hâu-lửa, địa ngục Cưa- 
răng, địa ngục Lột-da, địa ngục 
Uống-máu, địa ngục Đốt-tay, 
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địa ngục Đốt(-chân, địa ngục 
Đâm-ngược, địa ngục Nhà-lứa, 
địa ngục Nhà-sắt, địa ngục Sói- 
lửa. Những địa ngục nhiều như 
thế, trong mỗi ngục lớn có nhiều 
ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, 
hoặc ba, hoặc bốn, cho đến trăm 
ngàn tên gọi mỗi mỗi sai khác. 
Lại nữa, Kính thưa Tôn- 
giả! Vì những chúng sanh trong 
cối Ta-bà làm ác, tùy theo 
nghiệp lực chiều cảm, nên có 
những ngục như vậy. Sức mạnh 
của nghiệp rất lớn, cao như núi 
đại Tu-di, sâu như biển cả. Nó 
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làm trở nøại tuệ giác siải thoát 
của các thánh giả. Vì thế chúng 
sanh chớ nên khinh thường 
những điều ác nhỏ, cho là không 
tội, sau khi chết rồi, dù tạo tội 
nhỏ mẩy may, cũng đều phải 
nhận quả báo. Chí thân như 
tình cha con, mỗi người phải 
theo nghiệp riêng của mình, ai 
làm nấy chịu, dù có øặp nhau 
cũng không thể nào chịu khổ 
thay nhau. Nay tôi nương sức 
oai thần của Phật và của Tôn- 
øỉa, mà nói sơ lược những sự 
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quả báo ở trong địa ngục như 
thế." 

Phổ-hin Bồ-tát trả lời: 
"Tôi có nghe nói tội báo nơi ba 
đường ác từ lâu, nay muốn Tôn- 
øiả nói ra để những chúng sanh 
tạo ác trong đời mạt pháp sau 
này, nhờ nghe lời dạy Tôn-øiả 
mà biết quay về Phật pháp, tinh 
tấn tu hành, mới mong thoát 
được sanh tứ." 


3- Quả Báo Địa Ngục: 

Địatạng Bồ-tát lại nói: 
"Kính thưa Tôn-giả! Ở trong 
địa ngục có những cực hình, như 
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là có ngục kéo lưỡi tội nhần cho 
trâu cày lên, có ngục moi tỉm 
cho quỷ Dược-xoa ăn sống, có 
ngục bắt bỏ tội nhân vào chảo 
dầu sôi, có ngục bắt ôm cột 
đồng cháy đỏ, có ngục phun 
từng cụm lửa cháy tấp vào thân, 
có ngục toàn là băng tuyết, có 
ngục tràn đầy phẩn giải, có 
ngục tên sắt nhọn đâm, có ngục 
đâm bằng giáo lửa, có ngục chỉ 
đập bụng lưng; có ngục thiêu 
đốt tay chân; có ngục rắn sắt 
quấn xiết; có ngục xua chó sắt 
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cắn; có ngục đóng ách vào xe 
lừa sắt. 

Kính thưa Tôn-giả! Những 
sự cực hình như thế, ở trong mỗi 
ngục lại có trăm nøàn hình cụ, 
toàn bằng đồng sắt, đá lửa dùng 
để hành hình tội nhân. Bốn loại 
hình cụ này do nghiệp ác, của 
những chúng sanh mà chiêu 
cảm ra. Nếu nói đầy đủ những 
sự cực hình ở trong địa ngục, thì 
mỗi ngục có trăm ngàn thảm 
cảnh khác nữa, huống chỉ là có 
nhiều ngục. Nay tôi nương sức 
oai thần của Phật và của Tôn- 
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nói rộng ra, thì đến trọn kiếp 
cũng không cùng tận." 
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Phẩm Thứ Sáu 
Thế Tôn Tán Thán 
1- Thế Tôn Phóng Quang: 

Bấy giờ, toàn thân Thế-tôn 
phóng ra hào quang sáng lớn, 
chiếu khắp trăm ngàn vạn ức, 
hằng sa thế giới của các đức 
Phật. Trong ánh sáng đó, phát 
ra tiếng lớn bảo rằng: "Tất cả 
các hàng Bồ-tát, cùng chúng 
trời rồng quỷ thần, trong các 
thế giới lắng nghe! Nay ta ca 
tụng Địa-tạng Bồ-tát, hiện sức 
oai thần từ bi không thể nghĩ 
bàn, để độ chúng sanh tội khổ ở 
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trong mười phương thế siới. Sau 
khi ta nhập diệt rồi, các hàng 
Bồ-tát, cùng chúng trời rồng 
quỷ thần, các ông dùng nhiều 
phương tiện giữ gìn kinh này, để 
cho mọi loài chúng sanh hiểu rõ, 
tinh tấn tu tập, xa la các khổ, 
hưởng vui Niết-bàn." 


2- Phổ Quảng Thưa Thỉnh: 

Khi đức Thế-tôn nói xong, ở 
trong pháp hội có vị Bồ-tát tên 
là Phổ-quảng, cung kính chấp 
tay thưa rằng: "Bạch đức Thế- 
tôn! Nay con được nghe Thế-tôn 
ca tụng Địa-tạng Bồ-tát, có sức 
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oai thần từ bi không thể nghĩ 
bàn như thế, kính mong Thế-tôn 
vì những chúng sanh, trong đời 
mạt pháp sau này, tuyên nói 
những việc, mà ngài Địa-tang 
Bồ-tát đã làm lợi ích, cho hàng 
trời người, cùng tám bộ chúng, 
và sự nhân quả báo ứng, để cho 
chúng sanh nghe mà tin chịu 
vâng lời." 

Bấy siờ, Thế-tôn bảo ngài 
Phổ-quảng Bồ-(át, cùng cả bốn 
chúng: "Lắng nghe! Lắng nghe! 
Ta vì các ông mà nói sơ lược 
những việc, mà ông Địa-tạng 
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Bồ-tát đã làm lợi ích cho hàng 
trời người." Phổ-quảng Bồ-tát 
thưa rằng: "Bạch đức Thế-tôn! 
Chúng con nguyện muốn được 
nghe." 


3- Phật Dạy Lợi Ích: 

Phật dạy Phổ-quảng Bồ-tát: 
"Nếu trong đời sau, có chúng 
sanh nào được nghe danh hiệu 
Địa-tạng Bồ-(át, hoặc là chắp 
tay, ca tụng chiêm lễ, người đó 
sẽ khỏi tội khổ trong ba mươi 
kiếp. 

Này ông Phổ-quảng! Nếu 
chúng sanh nào, họa vẽ đắp sơn 
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hình tượng Địa-tạng Bồ-tát, dù 
bằng đất đá, keo sơn, vàng bạc, 
đồng sắt, dù chỉ một lần chiêm 
ngưỡng lễ bái, người đó sẽ được 
trăm lần sanh lên cõi trời Đao- 
lợi, không còn đọa vào những 
đường ác nữa. Khi phước cõi 
trời đã hết, sanh xuống cõi 
người, được làm vua chúa, 
không mất lợi lớn." 


4- Thoát Khỏi Thân Nữ: 

Này ông Phổ-quảng! Nếu có 
người nữ nào chán thân nữ, thì 
đối trước tượng Địa-tạng Bồ-tát, 
hằng ngày dâng các lễ vật, 
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hương hoa, ẩm thực, vy phục, 
gøấm lụa, tràng phan, bảo vật 
cúng dường, thì người nữ đó, 
sau khi mạng chung, ở trong 
trăm ngàn vạn kiếp, không còn 
sanh vào thế øiới có người nữ 
nữa, huống chỉ thọ sanh làm 
thân người nữ. Trừ khi vì lòng 
từ bi phát nguyện, cần phải làm 
thân người nữ, để độ chúng 
sanh, thì nhờ công đức cúng 
dường hình tượng Địa-tạng Bồ- 
tát, mà trong trăm ngàn vạn 
kiếp, không còn làm thân người 
nữ. 
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5- Thân Tướng Sinh Đẹp: 

Lại nữa, này ông Phổ- 
quảng! Nếu có người nào nhàm 
chán thân nữ xấu xí, và nhiều 
tật bệnh, người đó đối trước 
hình tượng Địa-tạng Bồ-tát, hết 
lòng chiêm ngưỡng, lễ bái dù 
khoảng bửa ăn, thì người nữ đó, 
trăm ngàn vạn kiếp, thọ sanh 
thần tướng xinh đẹp, không bị 
tật bệnh. Nếu không nhàm chán 
thân nữ, thì trong trăm ngàn 
vạn ức, thường làm công chúa, 
vương phi, hoặc làm con gái các 
quan đại thần, tÈ tướng, trưởng 
øỉiả, sinh ra tướng mạo đoan 
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trang sinh đẹp. Nhờ lòng chí 
thành chiềm ngưỡng, lễ bái 
hình tượng Địa-tạng Bồ-tát, mà 
được nhiều phước lợi lớn như 
thế. 


6- Quỷ Thần Hộ Vệ: 

Lại nữa, này ông Phổ- 
quảng! Nếu chúng sanh nào, đối 
trước hình tượng Địa-tạng Bồ- 
tát, mà trổi các thứ kỹ nhạc, 
ngâm ca khen ngợi, dùng các 
hương hoa cúng dường, cho đến 
khuyên bảo một người, hay là 
nhiều người cùng làm, thì những 
người đó, trong đời hiện tại vị 
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lai, sẽ được trăm ngàn quỷ thần 
ngày đêm hộ vệ, không để cho 
việc hung dữ lọt vào tai họ, 
huống chỉ để họ phải chịu mọi 
sự tai họa. 


7- Khinh Chê Mắc Tội: 

Lại nữa, này ông Phổ- 
quảng! Nếu trong đời sau, có 
các người ác thần ác quỷ ác, 
thấy những thiện nam hay thiện 
nữ nào, quy-y cung kính cúng 
dường, chiêm lễ ca tụng hình 
tượng Địa-tạang Bồ-tát mà 
những người đơ, sanh tâm khinh 
chê, øièềm pha húy báng, cho 
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làm như thế không có công đức, 
không có lợi ích, hoặc là nhe 
răng chè cười, hoặc cười sau 
lưng, hay chê trước mặt, hoặc 
bảo một người, hay là nhiều 
người cùng chê, dù chỉ một niệm 
khinh chê, thì những người đó, ở 
trong hiền kiếp, ngàn Phật diệt 
độ, vẫn còn đọa trong địa ngục 
Vô-øgián, phải chịu quả báo 
thống khổ vô cùng. Qua khỏi 
hiền kiếp, thọ sanh làm loài nga 
quỷ, rồi đến một ngàn kiếp sau, 
đầu thai làm loài súc sanh, lại 
phải trải qua một ngàn kiếp 
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nữa, mới được làm người. Dù 
được làm người, nhưng sanh vào 
hạng bần cùng hèn hạ, các căn 
không đủ, bị nhiều ác nghiệp 
ràng buộc, nên không bao lâu, 
phải bị đọa vào các đường ác 
nữa. 

Này ông Phổ-quảng! Vì thấy 
người khác cúng dường, đem 
lòng khinh chê hủy báng, cho 
nên phải bị quả báo như thế, 
huống chỉ tự mình khởi tâm ác 
kiến, khinh chê hủy báng. 


8- Tội Chướng Tiêu Diệt: 
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Lại nữa, Phổ-quảng Bồ-tát! 
Ở trong đời sau, nếu chúng sanh 
nào, bệnh nằm liệt giường, cầu 
sống không được, muốn chết 
cũng không; hoặc đêm mộng 
thấy ác quỷ, hay những người 
thân hiện về, hoặc thấy đi với 
quỷ thần vào đường hiểm nạn; 
trải qua nhiều tháng, nhiều năm 
như thế, thành bệnh bại liệt, hay 
bệnh truyền nhiễm, ở trong giấc 
mộng, sợ hãi kêu la thảm thiết. 
Bởi vì, nghiệp báo chưa định 
nặng nhẹ, nên khó mà chết, 
hoặc khó lành bệnh. Mắt phàm 
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chúng sanh không thể phân biệt 
sự việc như thế. Vì vậy, thân 
nhân nên đối trước tượng chư 
Phật, Bồ-tát lớn tiếng đọc tụng 
kinh này một lần, lại đem tài 
sản của người bệnh thường ưa 
thích, như là y phục, báu vật, 
nhà cửa, ruộng vườn đến trước 
người bệnh, lớn tiếng nói rằng: 
"Chúng tôi tên đó, họ đó vì 
người bệnh này, nguyện đem tất 
cả báu vật cúng dường kinh 
tượng, hoặc là tạo vẽ, đắp sơn 
hình tượng chư Phật Bồ-tát, 
hoặc xây chùa tháp, hoặc sắm 
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hương đèn, hoặc cúng vào công 
quý chùa, hay cúng cho tăng 
thường trụ." Nguyện to như vậy 
ba lần, để cho người bệnh nghe 
biết. Nếu như thần thức của họ 
phân tán, thậm chí hơi thở đã 
hết. Khấn nguyện như thế, từ 
một cho đến bảy ngày, hoặc 
tụng kinh này, thì người bệnh 
đó, sau khi mạng chung, không 
luận tạo tội nặng nhẹ, nhẫn đến 
phạm năm tội nặng cực ác, cũng 
được thoát khói, và sinh nơi nào, 
cũng thường nhớ biết đời trước 
của mình, huống chỉ tự mình, 
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hoặc bảo người khác biên chép 
kinh này, hoặc là tạo vẽ, đắp 
sơn hình tượng Địa-tạng Bồ-tát, 
thì những người đó, se được 
nhiều phước lợi lớn. 

Này ông Phổ-quảng! Nếu 
thấy người nào, dù chỉ một niệm 
ca tụng, hay là hết lòng cung 
kính đọc tụng kinh này, thì ông 
phải dùng trăm ngàn phương 
tiện khuyến khích, để làm cho 
họ tỉnh tấn thêm lên, không còn 
lùi bước, thì trong hiện tại vị lai, 
họ sẽ hưởng được trăm ngàn 
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vạn ức công đức, không thể nghĩ 
bàn. 


9- Siêu Độ Vong Linh: 

Lại nữa, Phổ-quảng Bồ-tát! 
Nếu trong đời sau, có chúng 
sanh nào, ở trong øiấc ngủ 
chiềm bao, thấy các quỷ thần, 
hoặc thấy cảnh người, tạo cho ta 
những ấn tượng buồn rầu, đau 
khổ than khóc, kinh hãi sợ sệt, 
thì nền biết rằng, những người 
đó là vợ chồng, cha mẹ, con cái, 
anh em quyến thuộc của ta, 
hoặc là một đời, mười đời, trăm 
đời, ngàn đời trong thời quá 
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khứ, họ bị đọa lạc ở các đường 
ác, chưa được ra khỏi, không 
biết hy vọng vào đâu, nên mới 
hiện về mách bảo với người có 
tình cốt nhục, mong cầu người 
sống, làm các việc thiện, hồi 
hướng công đức, nhờ đó họ được 
thoát những tội khổ, trong các 
đường ác. 

Phổ-quảng Bồ-tátt Ông 
dùng thần lực, khiến hàng 
quyến thuộc, của những vong 
linh, đối trước hình tượng chư 
Phật, Bồ-tát chí tâm đọc tụng, 
hoặc thỉnh người khác, đọc tụng 
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kinh này, từ ba cho đến bảy lần, 
thì những vong lỉnh, đang còn ở 
trong đường ác, nghe được kinh 
này, hồi tâm hướng thiện, sẽ 
được siêu thoát, không còn thấy 
họ hiện về báo mộng cho nữa. 


10- Thoát Khỏi Nô Lệ: 

Lại nữa, Phổ-quảng Bồ-tát! 
Ở trong đời sau, nếu có những 
người hạ tiện, tôi tớ hoặc kẻ 
không có tự do, chính họ biết 
được nghiệp ác đã tạo đời trước, 
cần phải sám hối, nên đối trước 
tượng Địa-tạng Bồ-tát, hết lòng 
chiềm lễ trong vòng bảy ngày, 
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niệm đủ vạn lần, thì những 
người đó, sau khi mạng chung, 
trăm ngàn vạn kiếp, thường 
thác sanh vào những chổ tôn 
quý, không còn đọa vào ba 
đường ác nữa. 


11- Sanh Con Dễ Nuôi: 

Này ông Phổ-quảng! Nếu 
trong đời sau, ở cõi Ta-bà, 
không luận hàng Sát-đế-lợi, hay 
Bà-la-môn, trưởng siả, cư sĩ, tất 
cả giai cấp, chủng tộc, khi mới 
sanh con, dù trai hay gái, nên 
tụng kinh này trong bảy ngày 
đêm. lại vì đứa trẻ mới sanh, trì 
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niệm danh hiệu Địa-tạng Bồ-tát 
đủ một vạn lần, thì đứa trẻ đó, 
dù cho đời trước đã tạo nghiệp 
ác, cũng được tiêu sạch. Đứa bé 
sẽ được an vui, sống lâu, khoẻ 
mạnh, dễ nuôi. Nếu đứa bé đó 
nương vào phước báo thọ sanh, 
cũng nhờ công đức tụng niệm 
danh hiệu Địa-tạng Bồ-tát, càng 
được an vui, lại càng sống lâu 
hơn nữa. 


12- Thập Trai Phước Lợi: 
° ~x, zˆ ^ z 
Lại nữa, Phổ-quảng Bồ-tát! 
Môi tháng các ngày mùng một, 
mùng tám, mười bốn, ngày răm, 
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mười tám, hăm ba, hăm bốn, 
hăm tám, hăm chín, ba mươi 
trong mười ngày trên, là các 
nghiệp tội nhóm lại để định 
nặng nhẹ. Tất cả chúng sanh 
trong cõi Ta-bà, mỗi một cử 
động, hay một tư tưởng, đều là 
tạo tội, huống chỉ những người 
buông lung sát sanh, trộm cướp, 
tà dâm, nói dối gây ra trăm 
ngàn thứ tội. Nếu họ đối trước 
hình tượng chư Phật, Bồ-tát hay 
chư hiền thánh, trong mười 
ngày trai kể trên, mỗi ngày hết 
lòng tụng niệm kinh này một 
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lần, thì quanh chỗ ở người đó 
bốn hướng: Đông tây, nam, bắc 
trong khoảng một trăm do tuần, 
không có xảy ra những việc tai 
nạn, đồng thời cũng làm cho 
người (rong nhà, dù già hay trẻ, 
trong đời hiện tại, vị lai đến 
trăm ngàn năm, vĩnh viễn thoát 
khỏi đường ác. Lại nữa, trong 
mười ngày trai kể trên, mỗi 
ngày một lần đọc tụng kinh này, 
thì trong hiện tại, những người 
trong nhà khỏi các bệnh tật tai 
họa, lại thêm ăn mặc sung túc. 
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Này ông Phổ-quảng! Nên 
biết Địa-tạng Bồ-tát, có ngàn 
vạn ức thần lực lớn lao, không 
thể nói hết, thường làm lợi ích 
chúng sanh như thế. Lại nữa, 
Địa-tạng Bồ-tát có nhiều nhân 
duyên đối với chúng sanh trong 
cối Ta-bà. Nếu ai nghe được 
danh hiệu, hoặc thấy hình tượng 
Địa-tạng Bồ-tát, dù chỉ nghe 
qua năm ba bốn chữ, hay một 
câu kinh bài kệ ở trong kinh 
này, thì những người đó trong 
đời hiện tại, được nhiều lợi ích 
an vui, còn đời vị lai, đến ngàn 
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vạn kiếp, thường được thác sanh 
vào nhà tôn quý, tướng mạo 
xinh đẹp. 


13- Danh Hiệu Của Kinh: 

Đức Phật ca tụng Địa-tạng 
Bồ-tát vừa xong, thì ngài Phổ- 
quảng Bồ-tát quỳ xuống, chắp 
tay thưa rằng: "Bạch đức Thế- 
tôn! Từ lâu con đã biết ngài 
Địa-tạng Bồ-tát có những thần 
lực, cùng thệ nguyện lớn không 
thể nghĩ bàn như thế. Vì muốn 
chúng sanh ở trong đời sau, 
nghe đức Thế-tôn chỉ dạy những 
việc lợi ích của ngài Địa-tạng 
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Bồ-tát, mà tin vâng chịu thực 
hành, nên con thưa hồi. Bạch 
đức Thế-Tôn! Kinh này tên gọi 
là øì, và dạy chúng con thọ trì 
cách nào? Phật bảo Phổ quảng 
Bồ tát: "Kinh này có ba tên gọi: 
- Một là Địa Tạng Bổn Nguyện. 
- Hai là Địa Tạng Bổn Hạnh. 

- Ba là Địa Tạng Bổn Thệ 
Nguyện Lực. 

Cả ba danh hiệu, đều căn cứ 
vào Đại-thệ Nguyện-lực, không 
thể nghĩ bàn của ông Địa-tạng 
Bồ-tát, mà từ vô lượng số kiếp 
đến nay, Địa-tạng Bồ-tát đã 
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phát nguyện lớn, đã làm lợi ích 
hết thảy chúng sanh. Các ông 
phải theo nguyện đó lưu truyền 
kinh này." Phổ-quảng Bồ-tát 
nghe xong, tin chịu vâng làm, 
cung kính chấp tay, lễ Phật lui 
bước. 
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Phẩm Thứ Bảy 
Lợi Ích Kê Còn Người Mất 


1- Khuyên Tu Thánh Đạo: 

Bấy giờ, Địa-tạng Bồ-tát 
thưa rằng: "Bạch đức Thế-tôn! 
Con quán xét thấy chúng sanh ở 
cối Ta-bà, trong mỗi tư tưởng 
hành động, toàn là tội lỗi. Dù 
gặp duyên lành, phần nhiều tâm 
Bồ-đề họ thoái thất, huống chỉ 
sặp những duyên ác, tầm họ 
nghĩ làm việc ác, mỗi lúc càng 
tăng. Những người như thế, 
khác nào mang đá đi trên bùn 
lầy, càng đi càng lún. Nếu gặp vị 
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thiện tri thức” có nhiều sức 
mạnh, chẳng những gánh thay, 
mà còn dìu dắt, khuyên người 
lún bùn mạnh dạn tiến lên, khi 
ra khỏi bùn, đến nơi an toàn, 
phải gắng tu tỉnh, đừng nên trở 
lại con đường nguy hiểm đó nữa. 

Bạch đức Thế-tôn! Chúng 
sanh quen thói làm ác, bắt 
nguồn từ những lỗi nhỏ, cho là 
không phạm, rồi lần đi đến chỗ 
ác không lường. Những chúng 
sanh đó, trước khi lâm chung, 





3 / Thiện-tri-thức: Chỉ cho người chân chánh ngay thẳng, có đức hạnh, có 
khả năng giáo hóa, dẫn dắt người khác theo chánh đạo. Hay nói cách khác 
là người có khả năng dẫn dắt chúng sanh bỏ ác tu thiện vào Phật đạo, đều 
được gọi là Thiện tri thức. 
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cha mẹ cùng các quyến thuộc, vì 
họ làm những việc thiện hồi 
hướng, hoặc treo tràng phan 
bảo cái, hoặc tụng kinh này, 
hoặc đốt hương đèn, cúng dường 
hình tượng chư Phật, hay chư 
hiền thánh. Hết lòng trì niệm 
danh hiệu chư Phật, Bồ-tát, 
Duyên-giác dù chỉ một danh, 
một hiệu lọt vào tai người sắp 
mất, hay thần thức họ nghe 
được, thì những người sắp mất 
kia, vì tạo nghiệp ác, đáng lẽ 
phải theo quả báo, đọa vào 
đường ác, nhưng nhờ quyến 
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thuộc làm những việc thiện hồi 
hướng cho họ, nên các tội ác đều 
được tiêu diệt. Nếu người mất 
đó, trong vòng bốn mươi chín 
ngày, quyến thuộc vì họ làm 
những việc thiện hồi hướng, thì 
người mất đó thoát các đường 
ác, được sanh lên trời, hoặc 
được làm người, hưởng phước 
an vui vi điệu, còn những người 
sống, cũng được vô lượng phước 
lợi. 

Bởi các lé trên, nay đối 
trước đức Thế-tôn, cùng tám bộ 
chúng trời rồng, cùng người và 
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không phải người, con khuyên 
tất cả chúng sanh ở cõi Ta-bà, 
trong khi quyến thuộc lâm 
chung, hết sức thận trọng, 
không nên làm các việc ác, siết 
hại sanh vật, cúng tế quỷ thần, 
cầu xin yêu quái. Tại sao? Vì 
giết sanh vật, cúng tế quỷ thần, 
không đem cho vong linh họ, 
một chút lợi ích nào cả. Ngược 
lại chỉ làm cho người mất đó, 
thêm tội nặng hơn. 

Nếu người sắp mất, trong 
đời quá khứ, cùng đời hiện tại, 
có chút phước lành, đáng được 
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sanh vào các cối trời người, 
nhưng khi lâm chung, quyến 
thuộc của ho, đã tạo việc ác, siết 
hại sinh vật, thì làm cho người 
mất đó, thay vì sanh về chốn 
lành, phải đọa vào các đường 
ác. Đối với người làm việc thiện 
còn thế, huống chỉ trước khi lâm 
chung, tạo nhiều nghiệp ác, thì 
họ phải theo nghiệp quả đã tạo, 
mà đọa vào các đường ác. Vì 
vậy, tất cả chúng sanh không 
nên vì những người mất, giết hại 
sinh vật, cúng tế quỷ thần. Bởi 
vì giết hại sinh vật, là ta nhẫn 
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tâm gây thêm tội ác, cho quyến 
thuộc mình. Ví như một người đi 
xa, vai gánh trăm cân, đã ba 
ngày đường mà chưa ăn uống, 
lại sặp quyến thuộc gởi thêm đồ 
nặng, thì người gánh nặng càng 
khổ thèm hơn øấp bội. 

Bạch đức Thế-tôn!' Con 
quán xét thấy chúng sanh trong 
cõi Ta-bà, nếu họ tỉn nghe theo 
lời cuảá đức Thế-tôn chỉ dạy, 
làm các việc thiện, dù nhỏ chỉ 
bằng đường tơ kế tóc, giọt nước 
hạt cát hạt bụi, thì họ đều được 
phước lợi." 
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2- Trưởng Giả Thưa Thỉnh: 

Khi ngài Địa-tạng Bồ-tát nói 
xong, ở trong pháp hội, có một 
trưởng øiả tên là Đại-biện, ông 
trưởng øiả này, từ lâu đã chứng 
được pháp Vô-sanh,” vì độ 
chúng sanh ở trong mười 
phương thế siới, nên hiện làm 
thân trưởng giả. Trưởng giả 
chấp tay, cung kính hồi ngài 
Địa tạng Bồ-(át "Kính thưa 
Bồ-tát! Nếu có chúng sanh trong 
cối Ta-bà, sau khi lâm chung, 





3 / Pháp Vô-sanh: Còn gọi là Vô Sanh Trí, tức là Trí rõ biết tất cả pháp 
vô sanh. Tức trí huệ cứu cánh, vô lậu, diệt hết tất cả phiền não, xa lià sanh 
diệt biến hoá, đối với Tứ đế đã tự biết Khổ, đoạn Tập, tu Đạo, chứng Diệt, 
lại còn biết khắp không có “ tri, đoạn, tu, chứng”°. Do đã biết khắp, đoạn 
hết 3 lậu Dục, Hữu, Vô minh và không còn sanh khỡi kết phược, tuỳ miên, 
nên gọi là Vô Sanh Trí. 
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quyến thuộc của họ, dù già hay 
trẻ, vì họ làm các việc thiện hồi 
hướng, hoặc dâng phẩm vật, ẩm 
thực y phục, cúng dường trai 
tăng, thì người mất đó có được 
phước lợi, và được giải thoát 
hay không?" 


3- Sanh Tử Phước Lợi: 

Địatạng Bồ-tát trả lời: 
"Nây ông trưởng giả! Nay tôi 
nương sức oai thần của Phật, vì 
những chúng sanh trong đời 
hiện tại vị lai, mà nói sơ lược 
việc đó. Nếu có chúng sanh 
trong đời hiện tại vị lai, khi sắp 
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lâm chung nghe được một danh 
một hiệu chư Phật, Bồ-tát, 
Duyên-giác, thì những người đó, 
dù có tạo tội hay không tạo tội, 
cũng đều giải thoát. Nếu có 
chúng sanh, khi lúc còn sống 
không tu phước thiện, lại tạo 
thêm nhiều nghiệp ác, sau khi 
lâm chung, quyến thuộc của họ, 
dù øià hay trẻ, vì họ làm các 
việc thiện, thì trong bảy phần 
công đức, người mất sẽ được 
một phần, người hồi hướng kia 
sẽ được sáu phần. Bởi thế, nếu 
chúng sanh nào, trong đời hiện 
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tại vị lai, nghe được kinh này, 
nên gắng nương theo tu hành, sẽ 
được nhiều phước lợi lớn. Một 
mai con quỷ vô thường, bất thần 
lại đến, khi mất nghiệp thức 
chơi vơi, trong cảnh mịt mù tăm 
tối, không rõ là tội hay phước. 
Trong khoảng bốn mươi chín 
ngày, thần thức người mất, như 
ngây như điếc, hoặc bị đưa đến 
các ty các sở, chờ xét nghiệp 
quả thiện ác. Khi thẩm định 
xong, thì họ theo nghiệp mà đi 
thọ sanh. Lúc chưa thọ sanh, 
thần thức phải sống vất vơ, vất 
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vưởng trên không, trong khoảng 
bốn mươi chín ngày, phải chịu 
ngàn vạn sầu khổ, huống chỉ bị 
đọa vào các đường ác. Trong 
bốn mươi chín ngày đêm, thần 
thức người mất, luôn luôn mong 
mỏi quyến thuộc, làm các việc 
thiện, tụng kinh hồi hướng cho 
họ. Nếu qua bốn mươi chín 
ngày, thì họ tùy theo nghiệp lực, 
mà đi thọ sanh. Nếu tạo nghiệp 
ác, thì phải chịu mọi đau khổ, 
trải qua hàng trăm ngàn năm, Ở 
trong địa ngục. Như phạm năm 
tội cực ác, thì phải đọa vào địa 
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ngục Vô-øián, trải qua trăm 
ngàn vạn kiếp, chịu mọi thống 
khổ, không ngày giải thoát. 

Lại nữa, này ông trưởng 
giả! Những người tạo các nghiệp 
ác, sau khi lâm chung, quyến 
thuộc của họ làm các việc thiện, 
bố thí cúng dường, thiết lễ trai 
tăng, hồi hướng công đức cho 
họ, khi đang thiết lễ, hoặc lễ 
chưa xong, không nên đem đổ 
nước sôi, øsạo muối rau cải, vứt 
vãi phí phạm trên đất. Còn các 
thức ăn, nếu chưa cúng Phật và 
tăng, thì đừng ăn trước. Nếu ăn 
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trái phép, hoặc vật cúng dường 
không được tỉnh khiết, thì người 
mất đó, không được một chút 
phước lợi nào cả. Nếu đem hết 
lòng cẩn trọng, giữ øìn tỉnh 
khiết, trong việc cúng Phật và 
tăng, thì trong bảy phần công 
đức, người mất sẽ được một 
phần, người hồi hướng kia, sẽ 
được sáu phần. 

Này ông trưởng øiả! Vì thế 
nên những chúng sanh trong cối 
Ta-bà., sau khi cha mẹ hay là 
quyến thuộc qua đời, thì nên hết 
lòng thiết lễ trai tăng, bố thí 
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cúng dường, làm các việc thiện 
tụng kinh, hồi hướng công đức 
cho người đã mất, làm được như 
vậy, kẻ còn người mất đều được 
phước lợi." 

Khi ngài Địa-tạng Bồ-tát nói 
xong, thì tại cung trời Đao-lợi, 
có ngàn vạn ức quỷ thần, trong 
cõi Ta-bà, phát Bồ-đề tâm Vô- 
thượng. Bấy giờ, trưởng si Đại- 
biện nghe xong, cung kính chấp 
tay, lễ ngài Địa-tạng lui bước. 
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Phẩm Thứ Tám 
Quy Vương, Diêm Vương 
Xưng Tụng. 


1- Quỷ Vương Hội Họp: 

Bấy giờ, trong núi Thiết-vi, 
lại có vô số Quỷ-vương,”” cùng 
với Diêm-vương,” đồng nương 
oai thần của Phật và ngài Địa- 
tạng Bồ-tát, mà đến cung trời 
Đaolợi, như là Ác-độc quỷ 
vương, Đa-ác quý vương, Đại- 
tránh quỷ vương, Bạch-hổ quỷ 
vương, Huyết-hổ quỷ vương, 
'/ Quỹ -vương: Chúa loài quỹ. 


*#'/ Diêm-vương: Còn gọi là Diêm Ma Vương, vua Diêm-la, hay Diêm La 
Thiên Tử là vị vua cai quản dưới địa-ngục. 
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Xích-hổ quỷ vương,” Tai-ương 
quỷ vương, Phi-thân quỷ vương, 
Điển-quang quỷ vương, Lang- 
nha quỷ vương, Thiên-nhãn quỷ 
vương, Đạm-thú quý vương, 
Phụ-thạch quỷ vương, Chủ-hao 
quỷ vương, Chủ-họa quỷ vương, 
Chủ-thực quỷ vương, Chúủ-tài 
quỷ vương, Chủ-súc quỷ vương, 
Chủ-cầm quỷ vương, Chủ-thú 





* / Tên các Chúa quỷ: Chúa quỷ Ac-độc; Chúa quỷ Ác-nhiễu; Chúa quỷ 
Cọp-dữ; Chúa quỷ Cọp-trắng; Chúa quỷ Cọp-huyết; Chúa quỷ Cọp-đỏ; 
Chúa quỷ Gieo-tai-họoa; Chúa quỷ Phi-thân; Chúa quỷ Anh-điện; Chúa 
quỷ Nanh-sói; Chúa quỷ Ngàn-mắt; Chúa quỷ An-thú-vật; Chúa quỷ Vác- 
đá; Chúa quỷ Chủ-hao-tổn; Chúa quỷ Chủ-tai-họa; Chúa quỷ Chủ-thực- 
phẩm; Chúa quỷ Chủ-tài-sản; Chúa quỷ Chủ-gia-súc; Chúa quỷ Chủ-loài- 
chim; Chúa quỷ Chủ-loài-thú; Chúa quỷ Chủ- quỉ-mị; Chúa quỷ Chủ-sanh- 
sản; Chúa quỷ Chủ-sinh-mạng; Chúa quỷ Chủ-bệnh-tật; Chúa quỷ Chủ- 
nguy-hiểm; Chúa quỷ 3 mắt; Chúa quỷ 4 mắt; Chúa quỷ 5 mắt; Chúa quỷ 
Kỳ-lợi-thất, Chúa quỷ Đại-kỳ-lợi-thất; Chúa quỷ Kỳ-lợi-xoa; Chúa quỷ 
Đại-kỳ-lợi-xoa; Chúa quỷ A-na-tra; Chúa quỷ Đại-a-na-tra. 
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quỷ vương, Chú-mị quý vương, 
Chủ-sản quỷ vương, Chủ-mạng 
quý vương, Chủ-bệnh quỷ 
vương, Chủ-him quỷ vương, 
Tam-mục quý vương, Tứ-mục 
quý vương, Ngũ-mục quỷ 
vương, Kỳ-lợi-thất vương, cùng 
Đại-kỳ-lợi thất vương, Kỳ-lợi- 
xoa vương, cùng Đại-ky-lợï-xoa 
vương, A-na-fra vương, cùng 
Đại-a-na-tra vương. Những đại 
Quỷ-vương như thế, mỗi vị đều 
có trăm ngàn quyến thuộc, và 
có trách nhiệm quyền hành, 
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cũng như bảo hộ chúng sanh ở 
cối Ta-bà. 


2- Diễm Vương Bạch Phật: 

Bấy giờ, Diêm-vương quỳ 
xuống chấp tay thưa rằng: 
"Bạch đức Thế-tôn! Chúng con 
cùng các quỷ vương, được lên 
cung trời Đao-lợi, là nhờ nương 
oai thần Phật, và ngài Địa-tạng 
Bồ-tát, việc đó cũng do chúng 
con tu tập nhiều đời nhiều kiếp, 
mới được phước báo như thế. 
Hôm nay chúng con có chỗ hoài 
nghỉ, cúi xin Thế-tôn từ bi chỉ 
dạy." Phật bảo Diềm-vương: 
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"Ông cứ hồi đi, ta vì các ông mà 
nói" Bấy giờ Diêm-vương 
chiêm lễ Thế-tôn cùng ngài Địa- 
tạng rồi thưa: "Bạch đức Thế- 
tôn! Chúng con quán xét thấy 
ngài Địa-tạng Bồ-tát không 
quản khó nhọc, dùng đủ trăm 
ngàn phương tiện, giáo hóa tất 
cả chúng sanh tội khổ, ở trong 
sáu đường sanh tử. Địa-tạng Bồ- 
tát có những thần lực không thể 
nghĩ bàn như thế, tại sao chúng 
sanh vừa thoát khỏi tội, thì 
không bao lâu lại phải đọa vào 
các đường ác nữa? Lại nữa, tại 
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sao chúng sanh không chịu 
nương về đường lành, để được 
an vui giải thoát? Cúi xin Thế- 
tôn từ bỉ chỉ dạy, để cho chúng 
con được rõ." 


3- Phật Giảng Sở Nhân: 

Phật dạy Diệm-vương: 
"Chúng sanh trong cối Ta-bà, 
tâm tánh cang cường khó độ 
khó sửa. Địa-tang Bồ-tát ở 
trong trăm nøàn vạn kiếp, đã 
từng giáo hóa những chúng 
sanh đó, để chúng sớm được giải 
thoát. Thậm chí những người tội 
khổ, bị đọa vào các đường ác, 


174 Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện —- Quyển Trung 


Địa-tạng Bồ-tát cũng dùng đủ 
các phương tiện, nhổ sạch cội 
gốc nghiệp ác, khiến chúng thức 
tỉnh, nhớ lại những nghiệp đã 
tạo ở các đời trước. Chính vì 
chúng sanh trong cối Ta-bà, tạo 
nhiều nghiệp ác, nên vừa ra 
khỏi, thì trở vào lại, luân hồi 
sanh tử mãi mãi như thế, làm 
cho Địa-tạng Bồ-tát trải qua 
nhiều kiếp khó nhọc, mới độ 
thoát được. 

Ví như có người quên mất 
đường về, lầm đường lạc lối, đi 
vào những chỗ nguy hiểm, nơi 
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có nhiều quỷ Dược-xoa, cọp sói, 
sư tử, rắn độc, bò cạp, vân vân. 
Người lạc lối kia, ở trong đường 
hiểm, chừng giây phút nữa tất 
se bị hại. May nhờ vị thiện tri 
thức có nhiều oai lực, có thể trừ 
quỷ, siải độc, chợt øặp người 
lắm đường kia, đang lúc đi 
thắng vào đường hiểm nạn, bèn 
vội bảo rằng: "Này ông kia ơi! 
Làm øì mà đi vào đường hiểm 
ấy? Ông có oai lực nào để ngăn 
trừ các độc hại chăng?" Người 
lầm đường kia, bổng nghe lời 
hồi, mới hay là mình sắp đi vào 
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đường hiểm nạn, vội trở ra khỏi 
con đường hiểm đó. Vị thiện tri 
thức nắm tay dìu dắt, dẫn 
đường cho người lạc lối thoát 
khỏi các nạn thú độc quý ác, 
đến nơi an toàn, và dặn bảo 
rằng: "Này người lạc đường! Từ 
nay về sau, đừng có đi vào con 
đường hiểm nạn đó nữa. Ai vào 
đường đơ, khó mà ra khỏi, lại bị 
mất mạng." Người lầm đường 
kia nghe dặn, lòng rất cảm 
động. Trước khi từ giả, vị thiện 
tri thức lại dặn: "Nếu ông có 
øặp, bất cứ những người đi 
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đường, không luận quen lạ nam 
nữ, thì ông nên chỉ cho họ, phải 
tránh con đường, có nhiều thú 
độc quỷ ác, để họ thoát khỏi tai 
họa hiểm nạn, có thể hại đến 
tánh mạng." 

Bởi ngài Địa-tạng Bồ-tát có 
lòng từ bỉ rộng lớn, muốn độ 
chúng sanh tội khổ thoát khỏi 
đường ác, hưởng vui các cõi trời 
người. Nếu chúng sanh nào, biết 
rằng đi trên đường ác là khổ 
nguy hiểm, thì khi thoát khỏi 
chỗ ấy, vĩnh viễn không trở lại 
nữa. Cũng như người lầm đường 
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kia gặp thiện tri thức dẫn dắt, 
thì không bao giờ trở lại đường 
ác đó nữa. Nếu sặp vị thiện tri 
thức khuyên bảo, mà tỉn nghe 
theo, tức là ha được cái nhân vô 
minh lầm lạc, thoát khỏi sanh 
tử, hưởng vui Niết-bàn. Còn như 
cố chấp không chịu tin nghe, tức 
bị vô minh che lấp, phải sa vào 
các đường ác, sanh tử không 
cùng. Những chúng sanh nào, 
đã bị sa vào đường ác, nếu được 
Địa-tạng Bồ-tát cứu thoát, sanh 
vào các cối trời người, mà còn 
trở lại, tạo nghiệp ác nữa, thì 
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biết người đó nghiệp chướng sâu 
dầy, phải bị sa vào địa ngục, 
mãi không lúc nào ra khối. 


4- Quỷ Vương Bảo Hộ: 

Bấy giờ, Ác-độc quỷ vương 
chấp tay cung kính thưa rằng: 
"Bạch đức Thế-tôn! Chúng con 
là hàng quỷ vương, số đông vô 
lượng. Việc làm của mỗi chúng 
con đều không giống nhau, hoặc 
làm lợi ích, hoặc gây tổn hại loài 
người, nhưng vì nghiệp lực 
chúng sanh ở cõi-Ta bà, cho nên 
quyến thuộc chúng con, đi đến 
bất cứ nơi nào, đều gây tai họa 
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nhiều hơn giúp ích. Nếu chúng 
con đến thành ấp, làng xóm nhà 
cửa, ruộng vườn phòng ốc, mà 
sặp thiện nam, hay thiện nữ 
nào, làm các việc thiện, dù nhỏ 
chỉ bằng đường tơ, kế tóc cho 
đến treo một tràng phan, bảo 
cái, dâng chút hương hoa, cúng 
dường hình tượng chư Phật, Bồ- 
tát hoặc tụng kỉnh này, dù chỉ 
bài kệ bốn câu, quỷ vương 
chúng con kính lễ người đó, như 
là kính lễ chư Phật, quá khứ 
hiện tại vị lai Chúng con ra 
lệnh cho các quyến thuộc, mỗi vị 
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đều có oai lực lớn mạnh, cùng 
các thần linh, thổ địa che chở, 
gịa hộ cho những người đó, 
không bị tai họa, hiểm nạn tật 
bệnh, cho đến việc chẳng vừa ý, 
cũng không thể nào đến gần 
nhà cửa của họ, huống chỉ vào 
cửa." Đức Phật khen các quỷ 
vương: "Hay thay! Hay thay! 
Quỷ vương các ông, cùng với 
Diêm-vương, có thể bảo hộ 
chúng sanh ở cõi Ta-bà như thế, 
ta cũng khiến cho Phạm-vưởng, 
Đế-thích bảo hộ các ông." 


5- Chú Mạng Thưa Thỉnh: 
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Khi đức Thế-tôn nói xong, ở 
trong pháp hội, có một quỷ 
vương, tên là Chủ-mạng thưa 
rằng: "Bạch đức Thế-tôn! 
Trách nhiệm của con, làm chủ 
mạng sống loài người trong cõi 
Ta-bà. Giờ sanh øiờ tử của họ, 
con đều nắm øiữ. Nếu ai theo 
đúng bổn nguyện của con, sẽ 
được nhiều phước lợi lớn. 
Nhưng vì chúng sanh không 
hiểu bổn nguyện của con, cho 
nên lúc sanh lúc tử đều không 
an vui. Tại sao như vậy? Vì 
những chúng sanh trong cõi Ta- 


Phẩm Thứ Tám: Quỷ Vương, Diêm Vương Xưng Tụng 183 


bà, khi sanh hay lúc sắp sanh, 
không luận sanh ra là trai hay 
gái, nên làm các việc phước 
thiện. Làm được như thế, nhà 
cửa sẽ được an ổn, quyến thuộc 
cũng được phước lợi, thần linh, 
thổ địa vui lòng bảo hộ, cả mẹ 
lẫn con mọi sự an lành. Sau khi 
sanh rồi, phải nên thận trọng, 
không nên sát sanh, dùng thịt 
sanh vật cho sản phụ ăn, cũng 
không nên mời đông đảo bà con, 
thiết đãi rượu thịt, đàn ca hát 
xướng. Nếu làm như vậy, cả mẹ 
lẫn con không được an vui. Tại 
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sao? Vì trong lúc sanh, lại có vô 
số quỷ dữ yêu tỉnh, chực ăn 
uống huyết hôi tanh, sẽ làm 
nguy hiểm cho mẹ lẫn con. Cho 
nên quỷ vương chúng con, sớm 
đã ra lệnh, cho các thần linh thổ 
địa, bảo hộ cả mẹ lẫn con đều 
được an ổn. Khi được mẹ tròn 
con vuông, nên làm các việc 
phước thiện, bố thí cúng dường, 
để đáp đền ơn thần linh thổ địa, 
trái lại giết hại sanh vật, tụ hội 
quyến thuộc, chè chén đấu loạn, 
thì chính tự mình chuốc lấy tai 
hoa. 
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6- Hồi Hướng Người Mất: 

Lại nữa, đối với chúng sanh 
trong cối Ta-bà, không luận là 
thiện hay ác, đến lúc lâm chung, 
quý vương chúng con, không 
muốn thấy họ bị đọa vào các 
đường ác, huống chỉ khi lúc còn 
sống, họ biết làm thiện, thì 
chúng con sẽ giúp thêm năng 
lực, khiến họ được sanh về chỗ 
an lạc. Những người làm lành 
trong cõi Ta-bà, đến lúc lâm 
chung còn bị trăm ngàn quỷ ác, 
thần ác mê hoặc, hiện ra các 
hình cha mẹ, bà con dẫn dắt 
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vong linh đi vào đường ác, 
huống chỉ lúc sống, họ thường 
tạo các nghiệp ác. 

Bạch đức Thế-tôn! Trong 
cối Ta-bà, có chúng sanh nào, 
lúc sắp lâm chung, nghiệp thức 
hôn mê, chẳng còn phân biệt 
được việc thiện ác, tai mắt 
không còn thấy nghe øì nữa. 
Lúc ấy, quyến thuộc vì người 
sắp mất, sắm các lễ vật, cúng 
dường trai tăng, đọc tụng kinh 
này, hết lòng tụng niệm danh 
hiệu chư Phật Bồ-tát, làm các 
việc thiện, hồi hướng cho người 
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sắp mất, thì họ nhờ vào phước 
đó, thoát khỏi đường ác, các quỷ 
thần ác, đều phải tan biến. Bạch 
đức Thế-tôn! Nếu có chúng sanh 
vì tạo nghiệp ác, đáng lẽ phải bị 
đọa vào đường ác, nhưng trước 
khi mất, nghe được một danh 
một hiệu, chư Phật Bồ-tát, hoặc 
chỉ nghe qua câu kinh, bài kệ 
trong kinh đại thừa, thì con xem 
thấy người đó, tội nhỏ đều được 
dứt sạch, thoát khối đường ác, 
ngoại trừ phạm năm tội nặng 
cực ác, và tội giết hại." 


7- Thế Tôn Căn Dặn: 
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Phật dạy Chú-mạng quỷ 
vương: "Ông có lòng từ rộng 
lớn, nên phát đại nguyện bảo hộ 
tất cả chúng sanh, trong lúc 
sanh tử như thế. Vậy trong đời 
sau, ông chớ quên lãng hạnh 
nguyện lớn đó, để cho tất cả 
chúng sanh, lúc sanh lúc mất, 
đều được giải thoát, và hưởng 
an vui." Chủ-mạng quỷ vương 
thưa rằng: "Bạch đức Thế-tôn, 
xin Ngài chớ lo, con nguyện suốt 
đời, luôn luôn bảo hộ tất cả 
chúng sanh ở cõi Ta-bäa, lúc 
sanh lúc mất, đều được an vui. 
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Nếu họ tin theo lời con, thì sẽ 
được nhiều lợi ích an vui và 
được giải thoát." 


8- Thế Tôn Thọ Ký: 

Bấy giờ, Phật bảo Địa-tạng 
Bồ-tát: "Chủ-mạng quỷ vương 
này đây, đã từng trải qua, hơn 
trăm ngàn đời, làm đại quỷ 
vương, bảo hộ tất cả chúng sanh 
trong cối Ta-ba, khi sanh lúc 
mất. Ông cũng là vị Bồ-tát hiện 
thân, vì lòng từ bỉ, nên phát 
nguyện lớn, làm đại quỷ vương 
như thế, kỳ thật ông không phải 
là quý vương. Chú-mạng quỷ 


190 Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện —- Quyển Trung 


vương, trải qua hơn một trăm 
bảy mươi kiếp về sau, sẽ được 
thành Phật, hiệu là Vô-tướng 
Như-lai, kiếp đó tên là An-lạc, 
cối nước tên là Tịnh-trụ. thọ 
mạng của nøài sống lâu đến vô 
lượng kiếp, không thể đếm 
được. Này ông Địa-tạng! Chúủ- 
mạng quỷ vương, đã từng độ 
thoát chúng sanh trong cối trời 
người, số đông vô lượng, không 
thể nghĩ bàn." 
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Phẩm Thứ Chín 
Xưng Danh Chư Phật 


1- Xưng Danh Chư Phật: 

Bấy giờ, Địa-tạng Bồ-tát 
thưa rằng: "Bạch đức Thế-tôn! 
Con vì chúng sanh ở trong đời 
sau, xin nối công đức xưng niệm 
danh hiệu chư Phật, để cho hết 
thảy chúng sanh, kê còn người 
mất đều được phước lợi, cúi xin 
Thế-tôn cho phép con nói." 

Phật dạy Địa-tạng Bồ-tát: 
"Nay ông phát lòng từ bi thương 
xót, muốn độ chúng sanh ở 
trong sáu đường sanh tử, nên 
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nói các việc khó thể nghĩ bàn. 
Bây øiờ thật là đúng lúc, vậy 
hãy nói mau, để ông sớm được 
toại nguyện, và ta có nhập Niết- 
bàn cũng không lo øì." 

Địa-tạng Bồ-tát thưa rằng: 
"Bạch đức Thế-tôn! Cách nay 
vô lượng số kiếp trong thời quá 
khứ, có Phật ra đời hiệu Vô 
Biên Thân Như-lai Nếu có 
chúng sanh nào nghe danh hiệu 
của nøài, tạm thời sanh lòng 
cung kính, liền thoát tội nặng 
của bốn mươi kiếp sanh tử, 
huống chi vẽ khắc, đắp sơn hình 
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tượng Địa-tạng Bồ-tát, hết lòng 
cúng dường ca tụng, người đó sẽ 
được vô lượng phước lợi. 

Lại nữa, hằng sa số kiếp 
trong đời quá khứ, có Phật ra 
đời hiệu là Bảo-tánh”” Như-lai. 
Nếu có chúng sanh nào nghe 
danh hiệu của đức Phật này, 
phát tâm quy-y với ngài, dù chỉ 
khoảnh khắc, người đó đối với 
Vô-thượng Bồ-đề không còn 
thoái chuyển. 

Lại nữa, trong thời quá khứ 
có Phật ra đời hiệu là Ba Đầu 
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và ngài Pháp Đăng thì giống nhau. Theo bẩn cuả HT. Trí Tịnh dịch trang 
127 là Bửu-thắng Như-lai, tôi nghĩ có lẽ là đánh máy sai. 
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Ma Thắng Như-lai. Nếu có 
chúng sanh, dù chỉ thoáng nghe 
danh hiệu của đức Phật này, 
người đó sẽ được ngàn lần sanh 
lên sáu tầng cõi trời Dục-giới, 
huống chỉ hết lòng xưng niệm 
danh hiệu của ngài. 

Lại nữa, trong thời quá khứ 
vô lượng số kiếp không thể nói 
hết, có Phật ra đời hiệu Sư Tử 
Hống Như-lai. Nếu có chúng 
sanh nào nghe danh hiệu của 
đức Phật này, phát tâm quy-y 
với ngài dù chỉ một niệm, người 
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đó sé được vô lượng chư Phật 
xoa đầu thọ ký. 

Lại nữa, trong thời quá khứ, 
có Phật ra đời hiệu Câu Lưu 
Tôn Như-lai. Nếu có chúng sanh 
nào nghe danh hiệu của ngài, 
hết lòng chiêm lễ ca tụng, người 
đó ở trong hiền kiếp ngàn Phật 
ra đời, được làm Phạm-vưởng, 
và được thọ ký thành Phật. 

Lại vô lượng kiếp trong thời 
quá khứ, có Phật ra đời hiệu Tỳ 
Bà Thi Như-lai. Nếu có chúng 
sanh nào nghe danh hiệu của 
ngài, người đó sẽ không còn bị 
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đọa vào đường ác, thường được 
sanh vào các cối trời người, 
hưởng phước an vui vỉ diệu. 

Lại nữa, cách nay vô lượng 
hằng sa số kiếp trong thời quá 
khứ, có Phật ra đời hiệu là Bảo- 
thắng ° Như-lai. Nếu chúng sanh 
nào nghe được danh hiệu của 
ngài, người đó liền khối đọa vào 
đường ác, thường ở cõi trời, 
hưởng phước an vui vỉ diệu. 

Lại nữa, trong thời quá khứ 
có Phật ra đời hiệu là Bảo- 
tướng Như-lai, nếu chúng sanh 
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Thập và ngài Pháp Đăng thì giống nhau. Theo bản cuả HT. Trí Tịnh dịch 
trang 129 là Đa Bửu Như-lai, tôi nghĩ có lẽ là đánh máy sai. 
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nào nghe được danh hiệu của 
ngài, hết lòng tôn kính, người đó 
se không bao lâu, chứng được 
quả A-la-hán. 

Lại nữa, vô lượng số kiếp 
trong thời quá khứ, có Phật ra 
đời hiệu Ca Sa Tràng Như-lai. 
Nếu chúng sanh nào nghe được 
danh hiệu của nøài, người đó sẽ 
được siêu thoát tội khổ, ở trong 
một trăm đại kiếp. 

Lại nữa, trong thời quá 
khứ, có Phật ra đời hiệu là Đại 
Thông Sơn Vương Như-lai. Nếu 
chúng sanh nào, nghe được 


198 Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện —- Quyển Trung 


danh hiệu của nøài, người đó 
được gặp hằng hà sa số chư 
Phật, các nøài vì họ mà rộng 
thuyết pháp, nhờ đó mau đặng 
đạo quả Vô-thượng Bồ-đề. 

Lại nữa, trong thời quá khứ, 
có các đức Phật ra đời như 
Tịnh-nguyệt Phật, đức Sơn- 
vương Phật, đức Trí-thắng Phật, 
Tịnh Danh Vương Phật, Trí 
Thành Tựu Phật, đức Vô- 
thượng Phật, đức Diệu-thanh 
Phật, đức Mãn-nguyệt Phật, đức 
Nguyệt-diện Phật, cùng nhiều 
vô lượng vô số chư Phật, không 
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thể nói hết như thế. Bạch đức 
Thế-tôn! Trong đời hiện tại vị 
lai, nếu có chúng sanh ở cõi trời 
người, hoặc nam hay nữ, dù chỉ 
xưng niệm danh hiệu của một 
đức Phật, cũng được vô lượng 
công đức, huống chỉ là niệm 
nhiều danh chư Phật. Những 
chúng sanh đó, lúc sống cũng 
như lúc chết, được nhiều phước 
lợi, không còn đọa vào các 
đường ác nữa. 

Nếu cố người sắp lâm 
chung, thì quyến thuộc họ, dù 
chỉ một người, niệm lớn danh 
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hiệu của một đức Phật, hồi 
hướng cho họ, thì các tội nhỏ 
của người sắp mất, đều được 
tiêu diệt, ngoại trừ phạm năm 
tội nặng cực ác. Nếu phạm năm 
tội cực ác, đáng lẽ phải đọa vào 
ngục Vô-gián, trải qua vô lượng 
ức kiếp, phải chịu thống khổ 
không ngày thoát khỏi, nhưng 
nhờ quyến thuộc vì người tội đó, 
xưng niệm danh hiệu chư Phật, 
hồi hướng cho họ, nhờ đó tội 
nặng lần lần tiêu diệt, huống chỉ 
tự mình xưng niệm danh hiệu 
chư Phật, sẽ được vô lượng vô 
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biên phước lợi, diệt được vô 
lượng tội khổ." 


Hết Quyển Trung 


Nam-mô U-minh Giáo-chủ 
hoằng nguyện độ sanh: 

Địa ngục vị không, thệ bất 
thành Phật, 

Chúng sanh độ tận, phương 
chứng Bồ đề. 

Nam-mô Đại-bi, Đại nguyện 
Đại-thánh, Đại-từ, Bổn-tôn Địa- 
tạng Bồ-tát, Ma ha tắt. (¿4 tản) 
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Phẩm Thứ Mười 


So Sánh Công Đức Bố Thí 


1- So Sánh Bố Thí: 

Bấy giờ, Địa-tạng Bồ-tát 
nương oai thần Phật, liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, quỳ xuống chắp 
tay thưa rằng: "Bạch đức Thế- 
tôn! Con quán xét thấy chúng 
sanh ở cõi Ta-bà, do vì nghiệp 
lực nên sự bố thí mỗi mỗi đều có 
sai biệt, cho nên hưởng phước 
cũng vậy, hoặc là một đời, mười 
đời, trăm đời cho đến ngàn đời. 
Tại sao có sự sai biệt như vậy? 
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Cúi xin Thế-tôn từ bi chỉ dạy, để 
cho chúng con được rõ." 

Bấy øiờ, Thế-tôn dạy ngài 
Địa-tạng Bồ-tát: "Nay ta ở tại 
cung trời Đao-lợi, nói sự sai biệt 
về các công đức bố thí ở cõi Ta- 
bà, ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì 
ông mà nói." Địa-tạng Bồ-tát 
thưa rằng: "Bạch đức Thế-tôn! 
Chúng con rất muốn được 
nghe." 

Phật dạy Địa-tạng Bồ-tát: 
"Phía nam trong cối Ta-bà các 
hàng: Vua chúa, tế tướng, đại 
thần, trưởng øiả, dòng Sát-đế- 
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lợi, dòng Bà-la-môn, vân-vân, 
nếu øặp những người nghèo khổ 
bần cùng, hoặc người đau ốm 
tật nguyễn câm ngọng, đui điếc 
sỉ mê, nên phát khởi tâm từ bị, 
hỷ xả thương xót, dùng lời ôn 
hòa dịu dàng để an ủi họ, hoặc 
là chính mình bố thí, hay dạy 
người khác bố thí, thì sẽ được 
phước bằng như cúng dường 
hằng hà sa số chư Phật. Tại sao? 
Vì những người đó, đối với 
những người bần cùng tàn tật, 
đã phát khởi tâm từ bi thương 
xót, nên trong trăm ngàn đời 
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sau, họ được hưởng nhiều phước 
lợi, có đủ bảy thứ trân bảo, 
huống chỉ những thứ y phục, ẩm 
thực vật dụng. 

Lại nữa, Địa-tạng Bồ-tát! 
Nếu trong đời sau, các hàng vua 
chúa, hoặc Bà-la-môn nào øặp 
chùa tháp thờ Phật, hoặc gặp 
hình tượng chư Phật, Bồ-tát, 
Thanh-văn, Duyên-øgiác tự mình 
sắm sửa lễ vật cúng dường bố 
thí, người đó sé được ba kiếp 
làm trời Đế-thích, luôn hưởng 
an vui vi diệu. Như đem phước 
này hồi hướng tất cả pháp giới 
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chúng sanh, thì trong mười kiếp, 
họ được làm vua cối trời Đại- 
phạm.” 

Lại nữa, Địa-tạng Bồ-tát! 
Nếu trong đời sau, các hàng vua 
chúa, hoặc Bà-la-môn nào øặp 
chùa tháp, kinh điển, hay gặp 
hình tượng chư Phật Bồ-tát, mà 
bị hư rách, mục nát sụp đổ, tự 
mình hoặc bảo một người, hay 
trăm ngàn người, cùng nhau sửa 
chửa, hoặc là chung nhau đóng 
góp, tiền bạc vật dụng, công sức 
tâm lực. Vị đề xướng đó, trong 


kẩi Đại-phạm vương: Còn gọi là Phạm Vương, hay Đại Phạm Thiên 
Vương, tức là Vua cõi Sơ Thiển Thiên. 
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trăm ngàn kiếp làm vua 
Chuyển-luân, còn những người 
đóng góp kia, cũng trắm ngàn 
kiếp được làm vua chúa. Như 
đem công đức bố thí, hồi hướng 
tất cả pháp siới chúng sanh, 
người đó sẽ được thành Phật, 
nên sự bố thí, có nhiều công đức 
vô lượng, vô biên như thế. 

Lại nữa, Địa-tạng Bồ-tát! 
Nếu trong đời sau, các hàng vua 
chúa, hoặc Bà-la-môn nào øặp 
những người già yếu, tật bệnh, 
hay những sản phụ, dù chỉ một 
niệm khởi lòng từ bi thương xót, 
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mang đến thuốc men, cơm nước 
giường chiếu, bố thí cho những 
người thiếu thốn kia, khiến họ 
an vui, thì phước báo đó không 
thể nghĩ bàn, trong một trăm 
kiếp làm vua cõi trời Tịnh-cư, 
trong hai trăm kiếp, làm vua 
sáu tầng cõi trời Dục-giới," lại 
đến trong trăm ngàn kiếp, 
không còn đọa vào đường ác, tai 
không còn nghe đến những tiếng 
khổ, cuối cùng sẽ được thành 
Phật. Như đem phước đó, không 
luận nhiều ít, hồi hướng tất cả 


Cự Dục giới: Nơi của những loài hữu tình nặng về sắc dục, thực dục, thùy 
miên dục. Cõi Dục bao gồm: Địa-ngục, Ngạ-quỷ, Súc-sanh, A-tu-la, Người 
và Chư Thiên trong 6 cõi trời Dục. 
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pháp giới chúng sanh, cuối cùng 
sẽ được thành Phật, huống chỉ 
các quả Phạm-vương, Đế-thích, 
hay vua Chuyển-luân. Vì vậy, 
Địatạng Bồ-tát! Ông nên 
khuyên bảo chúng sanh ở cõi 
Ta-bà, phải chuyên bố thí, sẽ 
được công đức vô lượng. 

Lại nữa, này ông Địa-tạng! 
Nếu trong đời sau, có chúng 
sanh nào, ở trong Phật pháp 
gieo những căn lành, dù nhỏ chỉ 
bằng đường tơ kẻ tóc, giọt nước 
hạt cát hạt bụi, thì phước của 
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những người đó, nhiều đến vô 
lượng, không thể ví dụ. 

Lại nữa, nếu trong đời sau, 
có chúng sanh nào øặp hình 
tượng Phật, Bồ-tát, Duyên-giác, 
hoặc vua Chuyển-luân, mà đem 
hết lòng bố thí cúng dường, 
người đó sẽ được phước báo vô 
lượng, sanh lên các cối trời 
người, hưởng phước an vui vi 
diệu. Như đem phước đó hồi 
hướng tất cả pháp giới chúng 
sanh, thì phước đó nhiều vô 
lượng, không thể ví dụ. 
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Lại nữa, Địa-tạng Bồ-tát! Ở 
trong đời sau, nếu có chúng 
sanh nào nghe, hoặc thấy kinh 
điển đại thừa, dù một câu kinh 
bài kệ, mà đem hết lòng tôn 
kính, chiêm lễ ca tụng cúng 
dường, người đó se được phước 
báo vô lượng. Như đem phước 
này hồi hướng tất cả pháp giới 
chúng sanh, thì phước báo đó, 
nhiều đến vô lượng, không thể 
ví dụ. 

Lại nữa, này ông Địa-tạng! 
Nếu trong đời sau, có chúng 
sanh nào øặp các chùa tháp thờ 
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Phật, hay kinh đại thừa, mà 
đem hết lòng tôn kính, chiêm lễ 
ca tụng, chấp tay cung kính 
cúng dường; hoặc øsặp chùa 
tháp, kinh điển hư rách, mục 
nát sụp đổ, tự mình hay bảo 
người khác, phát tầm chung 
nhau đóng sóp sửa chữa, thì 
những người đóng góp đó, trong 
ba mươi kiếp, được làm vua 
chúa, còn vị chủ xướng, sẽ được 
làm vua Chuyển-luân, thường 
đem pháp lành, giáo hóa cho các 
vua chúa. 
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Lại nữa, Địa-tạng Bồ-tát! 
Nếu trong đời sau, có chúng 
sanh nào ở trong Phật pháp gieo 
những căn lành, bố thí cúng 
dường, hoặc là tu sửa chùa thấp, 
kinh điển hư rách, dù việc làm 
đó, nhỏ bằng đường tơ kẻ tóc, 
giọt nước hạt cát hạt bụi, như 
đem phước đó hồi hướng tất cả 
pháp giới chúng sanh, thì những 
người đó, trong trăm ngàn kiếp, 
sẽ được hưởng phước an vui vỉ 
diệu. Như đem phước này, hồi 
hướng thân bằng quyến thuộc, 
hay cho chính mình, thì sẽ 
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hưởng phước chỉ trong ba đời 
mà thôi. Nghĩa là xã bỏ tất cả, 
sẽ được tất cả. 

Này ông Địa-tạng! Chúng 
sanh ở cõi Ta-bà, không luận bố 
thí nhiều ít, nếu đem hồi hướng 
tất cả pháp giới chúng sanh, thì 
được công đức vô lượng, vô biên 
không thể nghĩ bàn như thế. 
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Phẩm Thứ Mười Một 
Địa Thân Hộ Trì 


1- Địa Thần Hộ Trì: 

Bấy giờ, địa thần Kiên-lao 
thưa rằng: "Bạch đức Thế-tôn! 
Từ trước đến nay con từng 
chiêm lễ vô lượng chư vị Bồ-tát, 
vị nào cũng có thần lực, trí tuệ 
rộng độ chúng sanh, chỉ riêng có 
ngài Địa-tang Bồ-tát, phát 
nguyện rộng lớn hơn cả. Bạch 
đức Thế-tôn! Các vị Bồ-tát có 
nhiều nhân duyên, đối với 
chúng sanh trong cối Ta-bà, như 
ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, 
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Phổ-hiền Bồ-tát, Quán-âm Bồ- 
tát, Di-lặc Bồ-tát tuy cũng hóa 
hiện trăm ngàn thân hình, để độ 
chúng sanh ở trong sáu đường 
sanh tử, nhưng lời phát nguyện 
của các vị đó, vẫn còn có lúc 
chấm dứt. Còn ngài Địa-tạng 
Bồ-tát phát đại thệ nguyện, giáo 
hóa chúng sanh ở trong sáu 
đường sanh tứ, trải qua vô 
lượng số kiếp, nhiều như số cát 
ở trong trăm ngàn vạn ức sông 
Hằng. 

Bạch đức Thế-tôn! Con xem 
xét thấy chúng sanh, trong đời 
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hiện tại vị lai, nếu trên phần đất 
mình ở, chọn nơi sạch sẽ, rồi 
dùng đất đá, tre gỗ, dựng một 
gian nhà, cửa xoay hướng nam, 
trong nhà có thờ hình tượng của 
ngài Địa-tạng Bồ-tát, hoặc đắp 
vẽ sơn, hoặc bằng đất đá, vàng 
bạc đồng sắt, người đó hết lòng 
tôn kính, chiêm lễ ca tụng cúng 
dường, thì chỗ ở đó, hưởng được 
mười điều lợi lớn: 
- Một là đất đai màu mỡ. 
- Hai là nhà cửa luôn được 

an vui. 
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- Ba là khi mất được sanh 
lên trời. 
- Bốn là người sống tăng thêm 
~?e 
tuổi thọ. 


- Năm là ước nguyện đều được 
như ý. 


- Sáu là không bị tai nạn nước 
lửa. 


- Bảy là không có các việc tổn 
hại. 
- Tám là dứt hết ác mộng. 
- Chín là đi đứng thường có thần 
linh, thổ địa bảo hộ. 


- Mười là thường gặp thánh 
nhân. 
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Bạch đức Thế-tôn! Trong 
đời hiện tại, vị lai nếu có chúng 
sanh thực hành theo lời con dạy, 
thì sẽ được nhiều phước lợi như 
thế." 

Địa thần Kiên-lao lại thưa: 
"Bạch đức Thế-tôn! Nếu trong 
đời sau, có chúng sanh nào ngay 
chỗ họ ở, mà có kinh này, cùng 
hình tượng ngài Địa-tạng Bồ- 
tát, người đó hết lòng chí thành 
đọc tụng cúng dường, thì con sẽ 
dùng thần lực, bảo hộ cho họ cả 
ngày lẫn đêm, thoát khỏi các 
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nạn nước lửa giặc cướp, tất cả 
tai họa, thầy đều tiêu diệt." 
Phật dạy địa thần Kiên-lao: 
"Thần lực của ông to lớn, không 
vị thần nào sánh bằng. Tại sao? 
Vì đất trong cõi Ta-bà đều nhờ 
tay ông bảo hộ, thậm chí có cây 
cát đá, lúa mè tre lau, øạo thóc 
của báu, tất cả những thứ từ đất 
mà có, đều nhờ thần lực của 
ông. Nay ông phát nguyện sánh 
vác, lại còn nêu cao những việc 
lợi ích của ông Địa-tạng Bồ-tát, 
cho nên công đức thần lực của 
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ông, trội hơn ngàn lần các vị 
thần khác. 

Này ông địa thần Kiên-lao! 
Nếu trong đời sau có chúng sanh 
nào, cúng dường hình tượng 
Địa-tạng Bồ-tát, hoặc tụng kinh 
này, rồi y theo kinh hết lòng thọ 
trì, thì ông nên dùng thần lực 
bảo hộ người đó, đến cả tiếng 
kêu tai họa, và những việc 
không vừa ý, cũng không còn 
nghe, huống chi để họ gặp phải 
faïi nạn. 

Chẳng những riêng ông bảo 
hộ, còn có Phạm-vương Đế- 
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thích chư thiên, và các quyến 
thuộc của ho, bảo hộ người đó. 
Tại sao có nhiều hiền thánh bảo 
hộ như vậy? Bởi vì, người đó hết 
lòng cung kính cúng dường hình 
tượng Địa-tạng Bồ-tát, đọc tụng 
kinh này, và y theo kinh thọ trì. 
Nhờ phước báo đó, sẽ được xa 
la biển khổ sanh tử, đặng quả 
an vui Niết-bàn. Thế nên, được 
sự bảo hộ lớn lao như vậy." 
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Phẩm Thứ Mười Hai 
Thấy Nghe Được Lợi 


1- Thế Tôn Phóng Quang: 
Bấy giờ, từ trên đỉnh đầu của 
đức Thế-tôn, phóng ra trăm 
ngàn vạn ức hào quang như là: 
Hào quang màu trắng, tỏa 
ra ánh sáng trắng lớn. 
Hào quang điềm lành, tỏa ra 
ánh sáng, tướng điềm lành lớn. 
Hào quang như ngọc, tổa ra 
ánh sáng, tướng như ngọc lớn. 
Hào quang màu (tím, tỏa ra 
ánh sáng tím lớn. 
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Hào quang màu xanh, tỏa ra 
ánh sáng xanh lớn. 
Hào quang xanh biếc, tổa ra 
ánh sáng, màu xanh biếc lớn. 
Hào quang màu hồng, tỏa ra 
ánh sáng, tướng màu hồng lớn. 
Hào quang xanh lục, tỏa ra 
ánh sáng, màu xanh lục lớn. 
Hào quang màu vàng, tỏa ra 
ánh sáng, tướng màu vàng lớn. 
Hào quang mây lành, tỏa ra 
ánh sáng tướng mây lành lớn. 
Hào quang như ngàn vòng 
tròn, tỏa ra ánh sáng, tướng như 
ngàn vòng tròn lớn. 
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Hào quang như vòng tròn 
báu, tỏa ra ánh sáng, tướng như 
vòng tròn bầu lớn. 

Hào quang mặt trời, tỏa ra 
ánh sáng, như mặt trời lớn. 

Hào quang mặt trăng, tỏa ra 
ánh sáng, như mặt trăng lớn. 

Hào quang cung điện, tỏa ra 
ánh sáng, tướng cung điện lớn. 

Hào quang mây biển, tỏa ra 
ánh sáng, tướng mây biển lớn. 

Từ trên đỉnh đầu của đức 
Thế-tôn, phát ra những ánh hào 
quang như thế, lại phát ra tiếng 
vi diệu, bảo đại chúng rằng: 
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"Này tám bộ chúng trời rồng, 
cùng người và không phải 
người! Các ông lắng nghe, hôm 
nay fa tại cung trời Đao-lợi, ca 
tụng những việc lợi ích, những 
việc không thể nghĩ bàn, những 
việc tăng lên bậc thánh, những 
việc chứng quả Thập-địa, những 
việc rốt ráo nơi đạo Vô-thượng 
Bồ-đề, không còn thoái chuyển 
của ông Địa-tạng Bồ-tát, đã độ 
chúng sanh trong cối Ta-bà." 


2- Quán Âm Thưa Thỉnh: 
Khi đức Thế-tôn nói xong, ở 
trong pháp hội có vị Bồ-tát tên 
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Quán Thế Âm, liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, quỳ xuống chắp tay 
thưa rằng: "Bạch đức Thế-tôn! 
Như ngài Địa-tạng Bồ-tát có 
lòng từ bi rộng lớn, thương xót 
chúng sanh tội khổ, ở trong 
trăm ngàn vạn ức thế giới, phân 
vô biền thân, dùng nhiều 
phương tiện hóa độ chúng sanh, 
ở trong sáu đường sanh tử. Tất 
cả công đức và sức oai thần, 
chẳng thể nghĩ bàn của ngài 
Địa-tạng Bồ-tát, con đã từng 
nghe Thế-tôn, cùng với vô lượng 
chư Phật, ở trong mười phương 
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thế giới ca tụng. Bạch đức Thế- 
tôn! Do nhân duyên øì, hết thảy 
chư Phật trong đời quá khứ, 
hiện tại vị lai, đều nói không hết 
công đức của ngài Địa-tạng Bồ- 
tát? Cúi xin Thế-tôn vì những 
chúng sanh trong đời hiện tại vị 
lai, mà nói những việc không 
thể nghĩ bàn của ngài Địa-tạng 
Bồ-tát, để tám bộ chúng trời 
rồng, cùng người và không phải 
người, nghe biết chiêm lễ, tăng 
thèm phước lợi." 


3- Tán Thán Hứa Khả: 
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Phật dạy ngài Quán Thế 
Am Bổ-tát: "Ông có nhân 
duyên rất lớn đối với chúng 
sanh trong cõi Ta-bà. Các hàng 
trời rồng, nam nữ quỷ thần, cho 
đến chúng sanh tội khổ, ở trong 
sáu đường sanh tử, nếu có người 
nào nghe được danh hiệu của 
ông, thấy hình tượng ông, hết 
lòng tôn kính ca tụng, thì người 
đó đối với đạo Vô-thượng Bồ- 
đề, không còn thoái chuyển, 
thường được sanh vào các cối 
trời người, hưởng phước an vui 
vi diệu, khi đủ nhân duyên được 
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Phật thọ ký. Nay ông vì lòng từ 
bỉ rộng lớn, thương xót hết thầy 
chúng sanh, cả tám bộ chúng 
trời rồng, cùng người và không- 
phảï-người, trong đời hiện tại vị 
lai, mà hỏi những sự lợi ích 
không thể nghĩ bàn, của ông 
Địa-tạng Bô-tát như thế. Ông 
nên lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì 
ông mà nói." Nøài Quán Thế 
Am Bô-tát thưa rằng: "Bạch 
đức Thế-tôn! Chúng con nguyện 
muốn được nghe." 


4- Thấy Nghe Tăng Phước: 
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Phật bảo ngài Quán Thế 
Âm Bô-tát: "Nếu trong hiện tại 
vị lai, ở các thế giới có vị trời 
nào, khi phước đã hết, thì thân 
hiện ra năm thứ tướng suy,” 
hoặc bị rơi vào đường ác. Những 
vị trời đó, không luận là nam 
hay nữ, đang lúc tướng suy hiện 
ra, nếu nghe danh hiệu, hoặc 
thấy hình tượng Địa-tạng Bồ- 
tát, chí thành chiêm lễ, thì năm 
tướng suy liền mất, lại tăng 
thêm phước, sống lâu luôn được 


# Năm suy tướng: Ngũ suy, Ngũ suy tướng. Khi vị trời nào số thọ đã 
mãn, phước đã hết, thì trước khi chết có 5 tướng suy hiện ra: Hoa trên mão 
héo úa, Nách ra mồ hôi; Áo quần nhơ nhớ; Thân mất vẽ oai nghi, có mùi 
hôi và mắt thường chớp, Không thích chỗ ngồi cũ của mình hoặc làm 
những việc thô tháo với ngọc nữ. 
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hưởng phước an vui, sẽ không 
còn bị đọa vào ba đường ác nữa; 
huống chỉ là những vị ấy, nghe 
được danh hiệu, thấy được hình 
tượng Địa-tạng Bồ-tát, rồi dâng 
các thứ hương hoa, y phục ẩm 
thực, bảo vật vòng hoa, bố thí 
cúng dường, thì những vị đó sẽ 
được vô lượng, vô biên phước 
lợi. 


5- Người Bệnh Được Lợi: 

Lại nữa, này Quán Thế Âm! 
Nếu trong hiện tại vị lai, ở các 
thế giới, có chúng sanh nào 
bệnh sắp lâm chung, dù chỉ một 
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lần nghe được danh hiệu Địa- 
tạng Bồ-tát, người đó sẽ không 
còn bị, đọa vào ba đường ác 
nữa; huống chỉ cha mẹ, anh em 
quyến thuộc của ho, đem những 
bảo vật, y phục tài sản, nhà cửa 
của người sắp mất, đến trước 
người bệnh mà nói lên rằng: 
"Những thứ báu vật trên đây, 
cúng dường vào việc đắp sơn, 
họa vẽ hình tượng Địa-tạng Bồ- 
tát" Khiến cho người bệnh 
nghe được, hiểu được. Nếu như 
người bệnh vì nghiệp, phải bị 
quả báo bệnh nặng, hoặc phải 
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đền mạng, hay sẽ đọa vào đường 
ác, thì nhờ công đức cúng dường 
bố thí, tất cả tội chướng đều 
được tiều sạch, sẽ được lành 
bệnh sống lâu. Nếu như mạng 
chung, cũng nhờ công đức cúng 
dường bố thí, mà sanh vào cõi 
trời người, hưởng phước an vui 
vi diệu. 


6- Vong Linh Được Phước: 

Lại nữa, này Quán Thế Âm 
Bồ-tát! Nếu trong đời sau, có 
những đứa trẻ, không luận là 
nam hay nữ, hoặc đang còn bú, 
hoặc từ ba tuổi, năm tuổi, mười 
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tuổi trở xuống, lạc mất cha mẹ 
cùng những người thân, đến khi 
lớn lèn không biết cha mẹ, cùng 
những người thân ở đâu, hay bị 
đọa vào chốn nào, hoặc sanh về 
thế giới nào? Nếu như người đó, 
tạo vẽ đắp sơn hình tượng, hoặc 
nghe danh hiệu Địa-tạng Bồ-tát, 
dù chỉ một lần chiêm lễ, hoặc là 
một ngày, cho đến bảy ngày, 
tâm không thoái thất, nếu như 
cha mẹ hay những người thân, 
đã tạo nghiệp ác, phải bị đọa 
vào đường ác nhiều kiếp, nhưng 
nhờ con cháu làm các việc thiện 
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hồi hướng, sẽ được thoát khỏi 
đường ác, sanh vào các cối trời 
người, hưởng phước an vui vi 
diệu. Còn như cha mẹ hay 
những người thân, đã từng øieo 
trồng các việc phước thiện, thay 
vì hưởng phước trời người, thì 
cũng nhờ vào công đức hồi 
hướng, của con cháu mình, mà 
tăng lên bậc hiền thánh, hưởng 
được vô lượng phước lợi. Nếu 
như người đó, trong suốt hai 
mươi mốt ngày, chí thành chiềm 
lễ, và niệm danh hiệu Địa-tạng 
Bồ-tát, đủ một vạn lần. thì họ sẽ 
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được Địa-tạng Bồ-tát, hiện vô 
biên thân, chỉ bảo cho biết cha 
mẹ hay những người thân, thác 
sanh chốn nào, hoặc trong siấc 
mộng, Địa-tạng Bồ-(át cũng 
hiện thần lực, dìu dắt người đó 
đến các thế giới, để gặp cha mẹ 
hay những người thân. 

Lại nếu mỗi ngày niệm được 
danh hiệu Địa-tạng Bồ-tát, đến 
một ngàn lần, niệm luôn đến 
một ngàn ngày, liền được Địa- 
tạng Bồ-tát, ra lệnh quỷ thần ở 
nơi chốn đó, bảo hộ cho họ. trọn 
đời tiền của dư dật, khỏi các 
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bệnh khổ, thậm chí đến các tai 
họa, cũng không thể vào đến 
cửa, huống chỉ làm hại đến 
thân, cuối cùng sẽ được Địa- 
tạng Bồ-tát xoa đầu thọ ký. 


7- Nguyện Lớn Sớm Thành: 

Lại nữa, này Quán Thế Âm 
Bồ-tát! Nếu trong đời sau, có 
chúng sanh nào phát lòng từ bi 
rộng lớn, muốn độ tất cả chúng 
sanh, muốn tu đạo quả Vô- 
thượng Bồ-đề, muốn thoát ra 
khỏi nhà lửa Tam-giới,” thì 





*/ Tam giới: Chỉ cho 3 cõi là: Dục-giới (Thế giới của những loài hữu tình 
còn các tính chất dâm dục, tình dục, sắc dục, thực dục); Sắc-giới (Thế giới 
của những loài hữu tình đã xa lìa dâm dục và thực dục của cõi Dục, nhưng 
vẫn còn sắc chất thanh tịnh); Vô-sắc-giới (Thế giới của những loài hữu 
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những người đó, nghe danh thấy 
hình, hoặc đối trước tượng Địa- 
tạng Bồ-tát, chí tâm quy-y 
chiêm lễ, dâng các lễ vật hương 
hoa, y phục bảo vật, ẩm thực 
cúng dường, thì những người đó, 
sở cầu ước nguyện, sẽ mau 
thành tựu, thoát khói mọi sự 
chướng ngại. 

Lại nữa, này Quán Thế Âm 
Bồ-tátt Ở trong đời sau, có 
chúng sanh nào, muốn cầu trăm 
ngàn vạn ức ước nguyện, cùng 
với sự việc trong đời hiện tại vị 


tình chỉ có: Thọ, tưởng, hành, thức. Thế giới này không có một thứ gì 
thuộc về vật chất, cũng không có thân thể, cung điện, cõi nước, chỉ có tâm 
thức trụ sâu trong thiển định nên gọi là Vô-sắc-giới). 
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lai, đều được như ý, thì người đó 
phải, đối trước hình tượng Địa- 
tạng Bồ-tát, chí tâm quy-y 
chiềm lễ, ca tụng cúng dường, 
xưng niệm danh hiệu, thì những 
ước nguyện, cùng với sở cầu đều 
được thành tựu. Lại nguyện 
Địa-tạng Bồ-tát, vì lòng từ bi gia 
hộ cho con mãi mãi, thì trong 
giấc mộng liền được Địa-tạng 
Bồ-tát xoa đầu thọ ký. 


8- Xưng Niệm Được Tuệ: 

Này Quán Thế Âm Bồ-tát! 
Nếu trong đời sau, có chúng 
sanh nào, đối với kinh điển đại 
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thừa, đem lòng kính trọng, phát 
tầm đọc tụng. Dù øặp minh sư 
chỉ dạy, nhưng học rồi quên, 
trải qua suốt tháng cùng năm, 
vẫn không đọc thuộc, thì biết 
người đó, nghiệp chướng sâu 
dày, nên đối kinh điển đại thừa, 
khó lòng đọc tụng ghỉ nhớ. 
Những người như thế, nghe 
danh thấy hình, hoặc đối trước 
tượng Địa-tạng Bồ-tát, chí tâm 
dùng các lễ vật, hương hoa y 
phục, phẩm vật ẩm thực cúng 
dường, rồi rót một ly nước 
trong, để trước hình tượng Địa- 
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tạng Bồ-tát, suốt một ngày đêm, 
sau đó quay mặt hướng nam, 
chấp tay cung kính thỉnh uống. 
Lúc nước vào miệng, thì nên hết 
lòng trịnh trọng, cử năm vị 
tân." không nên sát sanh, trộm 
cướp tà dâm, nói dối uống rượu, 
trong vòng bảy ngày, hoặc hăm 
mốt ngày, người chậm nhớ đó, 
trong giấc chiêm bao, sẽ được 
Địa-tạng Bồ-tát, hiện vô biên 
thân, rưới nước lên đầu; sau khi 
thức dậy, liền được thông minh 
sáng suốt, bao nhiêu kinh điển 


® /Năn vị tân: Ngũ vị tân gồm có: Hành; Hẹ; Tỏi; Nén (ở Việt-Nam và 
Trung-quốc không có vị này); Kiệu. 
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đại thừa, hễ nghe vào tai một 
lần là ghi nhớ mãi, không sót 
một cầu một kệ. 


9- Tai Nạn Tiêu Trừ: 

Lại nữa, này Quán Thế Âm 
Bồ-tát! Nếu trong đời sau, có 
chúng sanh nào thiếu ăn thiếu 
mặc, cầu øì cũng không toại 
nguyện, hoặc nhiều bệnh tật, 
hoặc øặp các việc hung dữ tổn 
hại đến thân, øia đình bất hòa, 
quyến thuộc chỉa ha, thường 
øặp chướng ngại, hoặc thấy ác 
mộng. Nếu những người đó nghe 
được danh hiệu, hay thấy hình 
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tượng Địa-tạng Bồ-tát, hết lòng 
cung kính, xưng niệm danh hiệu 
đủ một vạn lần, thì những việc 
không vừa ý, thấy đều tiêu diệt, 
lại được an vui, của tiền dư dật, 
thậm chí trong giấc chiêm bao, 
đều được an ổn vui vẻ. 


10- Khồỏi Các Hiểm Nạn: 

Lại nữa, này Quán Thế Âm 
Bồ-tát! Nếu trong đời sau, có 
chúng sanh nào, vì kế sinh nhai, 
hoặc vì công việc riêng tư, hoặc 
vì vấn đề sanh tử, hoặc có việc 
gấp phải vào rừng núi, qua sông 
vượt biển, gặp phải sóng to gió 
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lớn, hoặc trên đường đi sặp 
những hiểm nạn, thì những 
người đó, trước khi ra đi, đối 
trước hình tượng Địa-tạng Bồ- 
tát, niệm đủ danh hiệu vạn lần, 
thì đi đến đâu, cũng có chư vị 
thiện thần bảo hộ, đi đứng nằm 
ngồi, đều được an vui, thậm chí 
dù gặp thú dữ, cọp sói sư tử, và 
các thứ độc, cũng không hại 
được." 

Phật dạy ngài Quán Thế 
Âm Bồ-tát: "Địa-tạng Bồ-tát, có 
nhiều nhân duyên, đối với 
chúng sanh ở cối Ta-bà, nếu 
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đem những việc nghe tên thấy 
hình, của ông Địa-tạng Bồ-tát, 
mà được lợi ích, thì dù trải qua 
trăm ngàn vạn kiếp, cũng 
không thể nào nói hết. Này 
Quán Thế Âm Bôồ-tát! Cho nên 
ông dùng thần lực lưu truyền 
kinh này, làm cho chúng sanh ở 
cối Ta-bà, trong trăm ngàn vạn 
số kiếp, được hưởng an vui mãi 
mãi." 
Bấy giờ, Thế-tôn liền nói kệ 
rằng: 
-Ta quán Địa-tạng oai thần 
nguyện lực 
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Hằng sa số kiếp nói không cùng 


Cực 
Nghe tên thấy hình xưng danh 
Địa-tạng 


Hương hoa bảo vật y phục 
cúng dường 
Chí thành chiêm lễ dù chỉ một 
lần 
Phước báo không ngần nhơn 
thiên lợi ích. 


-Tám chúng trời rồng dù nam 
hay nữ 
Phước hết tướng suy sắp sa 
đường dữ, 
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Chí tâm quy mạng Địa-tạng 
Đại-s1. 

Nghiệp ác tiêu trừ tăng thêm 
phước thọ. 


- Con trẻ lọt lòng mất mẹ cùng 
cha, 
Lạc mất thân nhân gia phả họ 
hàng 
Lớn lên nhớ tưởng xót xa lệ 
tràn 
Hai đàng lành dữ thác vào nơi 
nao? 
Nên họa đắp sơn hình tượng 
Đại-sL, 
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Chí tâm đọc tụng chiêm lễ cúng 
dường, 
Thường hai mốt ngày niệm 
danh Địa-tạnø, 
Bồ tát hiện thân mách bảo dẫn 
đường, 
Chỉ nơi cha mẹ cửu đường thác 
sanh, 
Dầu đọa đường ác cũng được 
thoát khối, 
Nếu không thoái chuyển thành 
tâm ban đầu 
Liền được Địa-tạng xoa đầu thọ 
ký. 
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- Muốn tu đạo quả Vô-thượng 
Bồ-đề, 
Muốn thoát ra khồi nhà lửa 
Tam-øiới, 
Thì phải phát Bồ-đề tâm Vô- 
thượng, 
Chí tâm chiêm lễ hình tượng 
Địa-tạng 
Sở cầu ước nguyện vạn phần 
hanh thông 
Nghiệp chướng tiều trừ tâm 
không chướng ngại. 


- Muốn độ chúng sanh vượt lên 
bờ giác, 
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Phát tâm đọc tụng kinh điển đại 
thừa, 
Dẫu gặp minh sư hết lòng chỉ 
dạy, 
Khó khăn chướng ngại đọc 
trước quên sau 
Nên biết người đó nghiệp 
chướng sâu dày, 
Đối kinh đại thừa khó lòng nhớ 
thuộc 
Những người như thế dốc hết 
tâm thành 
Sắm sửa hương hoa đèn nhang 
phẩm vật, 
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Chí tâm xưng niệm chiêm lễ 
cúng đường 
Dùng ly nước trong đối trước 
Địa-tạng 
Suốt một ngày đêm thành tâm 
bưng uống, 
Thân không sát sanh tà dâm 
trộm cướp 
Cữ rượu vọng ngữ cùng ngũ vị 
tân 
Hai mươi mốt ngày tâm không 
phá phạm, 


Chí thành xưng niệm danh hiệu 
Địa-tạng 
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Trong giấc chiêm bao Bồ-tát 
hiện thân, 
Thức giấc liền được thông minh 
sáng suốt, 
Dù chỉ lướt qua kinh điển đại 
thừa, 
Thoáng nghe thuộc nhớ từng 
câu rõ ràng, 
Là nhờ Địa-tạng oai thần giúp 
cho. 


- Chúng sanh tật bệnh đói no 
khổ nghèo, 
Thân nhân ly tán nhà cửa tan 
hoang, 
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Đêm nằm ác mộng hoang mang 
lắm điều, 
Cầu chỉ chẳng được mọi việc 
chẳng thành, 
Chí tâm xưng niệm chiêm lễ 
cúng dường, 
Bao nhiều nghiệp chướng liền 
tan chẳng còn 
Chiêm bao mộng thấy toàn là 


an vui 
Thần linh thổ địa ủng hộ dư 
xài. 


- Qua sông vượt biển trèo núi 
băng rừng, 
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Cầm thú độc hại đón đường 
chận ngang, 
Ác thần quỷ dữ bảo tố cuồng 
phong, 
Tai họa không lường gian nan 
nguy hiểm, 
Sắp sửa ra đi đối trước Địa- 
tạng, 
Chí tâm xưng niệm chiêm lễ 
cúng dường, 
Núi rừng biển cả dù có vượt 
qua, 
Điạ-tạng oai thần tai qua nạn 
khỏi. 
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- Quán-âm lắng nghe ta nay nói 
rõ, 
Oai thần Địa-tạng thật bất tư 
nphì, 
Rộng tuyên Đại nguyện Địa- 
tạng Đại sĩ 
Kiếp số hằng sa nói không cùng 
tận. 
Nghe tên thấy hình xưng danh 
Địa-tạng 
Chí thành cung kính chiêm lễ 
cúng dường 
Hương hoa bảo vật y phục ẩm 
thực, 
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Trăm ngàn vạn kiếp phước 

không cùng cực, 
Đem phước hồi hướng pháp giới 
chúng sanh, 

Phước bất khả thuyết, rốt ráo 
thành Phật, 

Quán-âm nên biết gắng tuyên 
kinh này, 
Truyền rộng đời sau, khắp hằng 
sa CỐI. 
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Phẩm Thứ Mười Ba 
Thế Tôn Ký Thác 


1- Thế Tôn Giao Gởi: 

Bấy giờ, Thế-tôn đưa tay sắc 
vàng, xoa đầu Địa-tạng Bồ-tát 
bảo rằng: "Địa-tạng! ĐỊa-tạng! 
Thần lực của ông không thể 
nghĩ bàn, từ bỉ của ông không 
thể nghĩ bàn, trí tuệ của ông 
không thể nghỉ bàn, biện tài của 
ông không thể nghỉ bàn. Dù đến 
ngàn vạn ức kiếp, hết thầy chư 
Phật, ca tụng những việc lợi ích, 
không thể nghĩ bàn của ông, 
cũng không làm sao nói hết. 
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Lại nữa, Địa-tạng! Ông nên 
nhớ rằng, nay tại cung trời Đao- 
lợi, ở trong pháp hội, đối trước 
trăm ngàn vạn ức chư Phật, chư 
đại Bồ-tát, cùng tám bộ chúng 
trời rồng, đông không kể xiết, 
lại một lần nữa, Như-lai giao gởi 
tất cả chúng sanh, trôi lăn nơi 
biển sanh tử, ở trong ba cõi cho 
ông. Ông đừng để họ sa vào 
đường ác, dù chỉ một ngày một 
đêm, huống chỉ để họ sa vào địa 
ngục Vô-øián, phải chịu thống 
khổ, trải qua ngàn vạn ức kiếp 
không ngày ra khỏi. 
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Này ông Địa-tạngy! Chúng 
sanh trong cối Ta-bà, tầm tánh 
không định, phần đông đều 
quen làm ác. Thỉnh thoảng có 
phát tâm lành, nhưng không 
bao lâu, rồi cũng thoái thất, mỗi 
mỗi tư tưởng hành động, đều là 
tội lỗi, cho nên việc ác ngày 
càng tăng trưởng. Vì thế ta 
phân ra trắm ngàn ức hóa 
thân, "” tuỳ theo căn tánh chúng 
sanh, mà độ cho họ. Này ông 





"9 / Hóa thân: Nói cho đủ là Ứng-hóa-thân. Là một trong 3 thân của đức 
Phật: Pháp-thân ( Chứng đắc, hiển bày lý thể Chân như thật tướng không 
hai không khác, thường trụ vắng lặng); Báo-thân ( Thân đáp trả nhân hạnh 
công đức và hiển hiện tướng hảo trang nghiêm); Ứng-hóa-thân ( Thân 
được biểu hiện thuận theo chủng tánh, căn cơ của chúng sanh được hóa 
độ). 
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Địa-tạng! Ta nay ân cần øiao 
gởi, hết thảy chúng sanh ở cõi 
Ta-bà cho ông. Nếu trong đời 
sau, có chúng sanh nào, ở trong 
các cối trời người, dù nam hay 
nữ, mà biết y theo giáo pháp 
của ta, øieo trồng căn lành, dù 
nhỏ chỉ bằng đường tơ kế tóc, 
giọt nước hạt cát hạt bụi, thì 
ông nên dùng thần lực bảo hộ 
cho họ, lần lần tu tập mau đặng 
đạo quả Vô-thượng Bồ-đề, đừng 
để cho họ thoái thất. 

Lại nữa, Địa-tạng Bồ-tát! 
Nếu trong đời sau, có chúng 
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sanh nào, ở trong các cõi trời 
người, vì nghiệp phải bị sa vào 
đường ác, đang lúc vừa bước 
đến cửa địa ngục, nếu họ nhớ 
niệm dù chỉ một danh, một hiệu 
chư Phật Bồ-tát, hay nhớ câu 
kinh, bài kệ kinh điển đại thừa, 
thì nơi họ đứng, ông dùng thần 
lực, hiện vô biên thân, đập nát 
cửa ngục, cứu cho họ được sanh 
lên cõi trời, hưởng phước an vui 
vỉ diệu." Bấy giờ, Thế-tôn liền 
nói kệ rằng: 
- Hiện tại, vị lai hết thầy trời 
người, 
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- Nay ta ân cần giao gởi cho ông. 
- Hãy dùng thần lực phương tiện 
cứu độ. 
- Đừng để cho họ sa vào đường 
ác. 


2- Bồ Tát Vâng Làm: 

Bấy giờ, Địa-tạng Bồ-tát 
quỳ xuống, chắp tay thưa rằng: 
"Bạch đức Thế-tôn! Xin ngài 
chớ lo. Nếu trong đời sau, có 
chúng sanh nào, đối với Phật 
pháp, dù chỉ một niệm cung 
kính, con cũng sẽ dùng trăm 
ngàn vạn ức phương tiện, độ cho 
người đó, thoát khỏi sanh tứ, 
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sớm được giải thoát, huống chỉ 
nếu họ thấy nghe, cho đến mỗi 
một tư tưởng hành động, tất cả 
đều là những việc phước thiện, 
thì đạo Vô-thượng Bồ-đề sẽ 
không thoái thất." 


3- Bồ Tát Bạch Phật: 

Địa-tạng Bồ-tát nói xong, ở 
trong pháp hội có vị Bồ-tát tên 
Hư Không Tạng thưa rằng: 
"Bạch đức Thế-tôn! Từ khi con 
đến cung trời Đao-lợi, đã nghe 
Thế-tôn ca tụng oai thần nguyện 
lực, của ngài Địa-tạng Bồ-tát 
không thể nghĩ bàn. Nếu trong 
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đời sau, có chúng sanh nào, kể 
cả tám chúng trời rồng, cùng 
người và không phải người, 
nghe được kinh này, cho đến 
xưng danh, chiêm lễ hình tượng, 
của ngài Địa-tạng Bồ-tát, người 
đó se được bao nhiều phước lợi? 
Cúi xin Thế-tôn vì những chúng 
sanh trong đời biện tại vị lai, 
mà nói sơ lược việc Ấy." 


4- Hăm Tám Điều Lợi: 

Phật dạy ngài Hư Không 
Tạng Bô-tát: "Ông hãy lắng 
nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Nếu 
trong đời sau, có chúng sanh 
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nào, nghe danh thấy hình, hoặc 
niệm danh hiệu, của ông Địa- 
tạng Bồ-tát, hoặc tụng kinh này, 
dùng các hương hoa, ẩm thực y 
phục, báu vật bố thí cúng 
dường, hoặc là ca tụng chiêm lễ, 
người đó sẽ được hăm tám điều 
lợi: 
- Một là được hàng trời, rồng 
bảo hộ. 
- Hai là phước báo ngày càng 
tăng trưởng. 
- Ba là tích chứa hạt giống Bồ- 
đề mau đặng thánh quả. 


270 Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện - Quyển Hạ 


- Bốn là với đạo Bồ-đề tâm 
không thoái chuyển. 
- Năm là ăn mặc đầy đủ. 
- Sáu là không có tật bệnh 
truyền nhiễm. 


- Bảy là không có thiên tai 
nước lửa. 
- Tám là không bị tai nạn 
giặc cướp. 
- Chín là ai thấy cũng đều mến 
phục tôn kính. 
- Mười là được các quý, 
thần bảo hộ. 
- Mười một thần nữ được 
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chuyển thành nam. 
- Mười hai nếu phải làm thân 
người nữ, thì được làm con các 
hàng vua chúa, đại thần. 
- Mười ba tướng mạo xinh đẹp 
đoan chánh. 
- Mười bốn thường được sanh 
lên cối trời. 
- Mười lăm nếu sanh cõi người 
được làm vua chúa. 
- Mười sáu nhớ được kiếp trước 
của mình. 
- Mười bảy cầu chỉ được nấy. 
- Mười tám quyến thuộc sum 
vầy an vui. 


, Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện - Quyển Hạ 


- Mười chín tai họa thảy đều 
tiều diệt. 
- Hai mươi nghiệp ác đều được 
dứt sạch. 
- Hăm mốt đi đứng đều được 
thuận lợi. 
- Hăm hai chiêm bao không øặp 
ác tưởng. 
-Hăm ba quyến thuộc vãng, 
nếu bị tội báo đều được thoát 
khỏi đường ác. 
- Hăm bốn nếu trong đời trước 
còn phước sẽ được tăng thêm, 
thác sanh về cõi cao quý, hưởng 
phước an vui. 
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- Hăm lăm thường được các bậc 
hiền, thánh ca tụng. 
- Hăm sáu các căn đầy đủ, 
thông minh sáng suốt. 
- Hăm bảy giàu lòng từ bi, 
thương xót mọi loài. 
- Hăm tám cuối cùng sẽ được 
thành Phật. 


5- Bảy Điều Lợi Lớn: 

Lại nữa, này Hư Không 
Tạng Bồ-tát! Nếu trong hiện tại 
vị lai, có hàng trời rồng quỷ 
thần, nghe danh thấy hình, hoặc 
nghe hạnh nguyện của ông Địa- 
tạng Bồ-tát, mà đem hết lòng 


274 Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện - Quyển Hạ 


chiêm lễ xưng tụng, thì sẽ được 
bảy điều lợi: 
- Một là tu hành mau chứng 
thánh quả. 
- Hai là hết thảy nghiệp ác đều 
được tiêu diệt. 
- Ba là thường được chư Phật 
gia hộ. 
- Bốn là với đạo Bồ-đề tâm 
không thoái chuyển. 
- Năm là sức khỏe dồi dào, 
không bị bệnh tật. 
- Sáu là biết rõ đời trước của 
mình. 
- Bảy là cuối cùng sẽ được thành 
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6- Pháp Hội Khen Ngợi: 

Khi Phật Thích Ca Mâu Ni, 
ca tụng oai thần nguyện lực, 
không thể nghĩ bàn của ngài 
Địa-tạng Bồ-tát, thì lúc bấy giờ, 
hết thảy chư Phật, chư đại Bồ- 
tát, cùng tám bộ chúng trời 
rồng, cùng người và không phải 
người, ở trong mười phương thế 
giới, đến dự pháp hội, đông 
không kể xiết, đồng cất tiếng 
khen, là việc hy hữu, chưa từng 
nghe thấy. 
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Lúc đó, chư thiền ở tại cung 
trời Đao-lợi, tung rải vô lượng 
hương hoa, y trời chuỗi ngọc 
cúng dường, đức Phật Thích Ca, 
cùng ngài Địa-tạng Bồ-tát. Khi 
cúng dường xong, tất cả đại 
chúng lại một lần nữa, cùng 
nhau chắp tay, cung kính chiềm 
lễ lui bước. 


Hết Quyển Hạ 
Nammô U-minh Giáo-chủ 
hoằng nguyện độ sanh: 

Địa ngục vị không, thệ bất 
thành Phật, 
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Chúng sanh độ tận, phương 
chứng Bồ-đề. 

Nam-mô Đại-bi, Đại-nguyện 
Đại-thánh, Đại-từ, Bổn-tôn Địa- 
tạng Bồ-tát, Ma-ha-tát. @ tân ) 


Hồi Hướng Phát Nguyện 279 


Ma-Ha Bát-Nhã 
Ba-La-Mật-Đa Tầm-kinh 


Quán tự tại Bồ tát, hành 
thâm Bát-nhã Ba la mật đa thời, 
chiếu kiến ngũ uẩn giai không, 
độ nhất thế khổ ách. 

Xá lợi tử! Sắc bất đị không, 
không bất dị sắc, sắc tức thị 
không, không tức thị sắc; thọ, 
tưởng, hành, thức, diệc phục 
như thị. 

Xá lợi tử! Thị chư pháp 
không tướng, bất sanh, bất diệt, 
bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất 
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giảm. Thị cố không trung vô 
sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, 
vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; 
vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý 
thức giới; vô vô minh diệc, vô vô 
mỉnh tận; nãi chí vô lão tử, diệc 
vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, 
đạo: vô trí diệc vô đắc. 

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát 
đóa, y Bát-nhã Ba la mật đa cố, 
tầm vô quái nøại; vô quái ngại 
cố, vô hữu khủng bố, viễn ly 
điền đảo mộng tưởng, cứu cánh 
Niết-bàn. Tam thế chư Phật, y 
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Bát-nhã Ba la mật đa cố, đắc A- 
nậu-đa-la Tam-miệu-tam bồ đề. 

Cố tri Bát-nhã Ba la mật đa, 
thị đại thần chú, thị đại minh 
chú, thị vô thượng chú, thị vô 
đẳng đẳng chú, năng trừ nhất 
thế khổ, chơn thiệt bất hư. 

Cố thuyết Bát-nhã Ba la 
mật đa chú, tức thuyết chú viết: 
"Vất đế yết đế, ba la yết đế, ba 
la tăng yết đế, Bồ-đề tát bà ha." 
(3 lần ) 
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Vãng Sanh 
Quyết Định Chơn Ngôn 


Nam mô a di đa bà dạ, 

đa tha dà đa dạ, 

đa địa dạ tha. 

A đi rị đô bà tỳ. 

A di rị đa, tất đam bà tỳ, 
A di rị đa, tỳ ca lan đế, 

A di rị đa, ty ca lan đa. 

Dà đi nị, dà dà na. 

Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. @ làn) 
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Tán Phật 

A Di Đà Phật thân kim sắc, 

Tướng hảo quang minh vô 
đẳng luân 

Bạch hào uyễn chuyển ngũ 
Tu-di, 

Cám mục trừng thanh tử 
đại hải, 

Quang trung hoá Phật vô số 
ức. 

Hóa Bồ-tát chúng diệc vô 
biên, 

Tứ thập bát nguyện độ 
chúng sanh, 
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Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ 
nøạn. 

Nam mô Tây-phương Cực- 
lạc thế giới, đại từ đại bi, tiếp 
dẫn đạo sư A Di Đà Phật. 

- Nam-mô A Di Đà Phật.(4ø tân) 
- Nam-mô Đại bi Quán Thế Âm 
Bồ-tát. @ tân) 
- Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát. 
(3 lần) 
- Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng 
Vương Bồ-tát. ¿ tản) 
- Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải 
chúng Bồ-tát. (4 lần) 


Hồi Hướng Phát Nguyện 285 


Thập Hạnh Phổ Hiền 
Đệ tử chúng đẳng 
Tuy thuận tu tập 
Phổ hiền Bồ-tát 
Thập chúng đại nguyện: 
Nhất giả lễ kính chư Phật, 
Nhị giả xưng tán Như-lai, 
Tam øiả quảng tu cún dường 
Tứ giả sám hối nghiệp chướng, 
Nøã giả tuỳ hỷ công đức, 
Lục giả thỉnh chuyển pháp luân, 
Thất giả thỉnh Phật trụ thế, 
Bát giả thường tuỳ phật học, 
Cửu giả hằng thuận chúng sanh 
Thập giả phổ giai hồi hướng 
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Sám Phát Nguyện 
Đệ tử chúng con từ vô thỉ, 
Gây bao tội ác bởi lầm mê, 
Đắm trong sanh tử đã bao lần, 
Nay đến trước đài vô thượng giác 
Biển trần khổ lâu đời luân lạc. 
Với sanh linh vô số điêu tàn, 
Sống u hoài trong kiếp lầm than, 
Con lạc lống không nhìn phương hướng 
Đoàn con đại, từ lâu vất vưởng, 
Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, 
Xin hướng về núp bóng từ quang, 
Lạy Phật tổ soi đường dẫn bước, 
Bao tội khổ trong đường ác trược, 
Vì tham, sân, sỉ, mạn gây nên, 
Thì hôm nay giữ trọn lời nguyễn. 
Xin sám hối để lòng thanh thoát. 
Trí tuệ quang mỉnh như nhật nguyệt, 
Từ bi vô lượng cứu quần sanh, 
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Ôi! Từ lâu ba chốn ngục hình, 

Giam giữ mãi con nguyễn ra khỏi, 
Theo gót ngài vượt qua khổ ải, 
Nương thuyền từ vượt bể ái hà, 

Nhớ tới ngài bờ giác không xa, 
Hành Thập-thiện cho đời tươi sáng, 
Bỏ việc ác cho đời quang đảng, 

Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân, 
Lời ngọc vàng ghỉ mãi bên lòng, 
Con nguyện được sống đời rộng rãi, 
Con niệm Phật để lòng nhớ mãi, 
Hình bóng người cứu khổ chúng sanh, 
Để theo ngài trên bước đường lành, 
Chúng con khổ nguyễn xin cứu khổ, 
Chúng con khổ nguyễn xin tự độ, 
Ngoài tham lam sân hận ngập trời. 
Phá sỉ mề trí huệ tuyệt vời, 

Con nhớ đức Di đà Lạc quốc 

Phật A Di Đà thân kim sắc 
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Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm 
Năm Tu di uyễn chuyển bạch hào 
Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc 
Trong hào quang hóa vô số Phật 
Vô số Bồ-tát hiện ở trong 
Bốn mưởi tám nguyện độ chúng sanh 
Chín phẩm sen vàng lên giải thóat 
Quy mạng lễ A Di Đà Phật 
Ở phương tây thế giới an lành 
Con nay xin phát nguyện vãng sanh 
Cúi xin đức từ bỉ tiếp độ. 

Nam mô Tây-phương Cực-lạc thế 
giới, Đại từ, Đại bi, A Di Đà Phật. 
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Hồi Hướng 

Phúng kinh công đức thù thắng hạnh, 
Vô biên thắng phước giai hồi hướng, 
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, 
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát. 
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não 
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu, 
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, 
Thế thế thường hành Bồ-tát đạo. 

Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ 

(trung 

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, 
Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ. 
Nguyện dĩ thử công đức, 
Phổ cập ư nhất thiết, 
Ngã đẳng dữ chúng sanh 
Giai cộng thành Phật đạo. 
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Kỳ Nguyện 

Nam-mô Trung-thiền Giáo-chủ 
Điều-ngự Bổn-sư Thích Ca Mâu Ni 
Phật. 
( Nếu cầu sieu) Nam-mô Tây-phương 
Cực-lạc Thế-giới đại tư, đại bỉ tiếp 
dẫn đạo sư A Di Đà Phật. 
(Nếu cầu an) Nam-mô Đông-phương 
Giáo-chủ Mãn Nguyện Dược Sư 
Lưu Ly Quang Vương Phật. 

Nam-mô đại từ, đại bỉ tầm 
thỉnh cứu khổ, cứu nạn linh cảm 
ứng Quán Thế Âm Bồ-tát. 
Phục Nguyên: 

Tư thời thị nhật, đệ tử chúng 
đẳng, cung đối Phật tiền, thành 
tầm trì tụng kinh Địa-tạng, cập 
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niệm Phật công đức, xưng tán hồng 
danh chuyên vị: 


1/ Cầu an cho người bệnh: 

Cầu an Phật tử: ------------ : 
Pháp danh: -------------- , sanh nøày: 
——========= „ =—— tuổi. Ngưỡng cầu 
chư Phật, chư đại Bồ-tát thùy từ gia 
hộ phật tử:------------- ,„ chư tai tiêu 
diệt, bệnh khổ tiêu trừ, thân xu 
khương thổi, mãấn vị bình an, tứ 
thời vô bát điểm chỉ tai, bát tiết 
hựu trùng lai chỉ khánh, Bồ-đề tâm 
kiên cố, trí tánh thường minh, Bát- 
nhã hoa khai, đạo tâm bất thoái. 
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2/ Cầu siêu cho người mất: 


Cầu siêu độ hương linh: -------- ' 
pháp danh: ------- , MẤt ngày: ------- : 
hưởng thọ ( hưởng dương ): --=--—=- › tuổi. 


Ngưỡng nguyện đức A Di Đà 
Phật, thuỳ từ lân mẫn phóng đại 
hào quang, tiếp độ phục vì hương 
linh: ------ ,„ văng sanh Cực-lạc quốc. 


3/ Cầu an nguyện hết thầy chúng sanh: 

Cầu nguyện đệ tử chúng đẳng, 
phiền não chướng, nghiệp chướng, 
báo chướng thảy đều tiêu diệt, thân 
tâm thanh tịnh, Bồ-đề tâm kiên cố, 
trí tánh thường minh, Bát-nhã hoa 
khai, đạo tâm bất thoái. 


( Sau khi chọn cầu an hoặc cầu siêu xong, nguyện 
tiếp. ) 
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Thứ cầu siêu độ, cửu huyền 
thất tổ, đa sanh phụ mẫu, quá khứ 
phụ mẫu, sư trưởng lương bằng, 
âm hồn, cô hồn, quạnh hồn, chiến 
sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, cập 
đẳng đẳng chư hương linh, thừa tư 
Phật lực, trực vãng Lạc-bang, tốc 
xã mê đồ, vãng sanh Tịnh-độ. Cập 
cầu nguyện quốc thới dân an, thiền 
hạ thái bình, chúng sanh an lạc. 

Phổ nguyện âm siêu dương 
thới, hải yến hà thanh, pháp giới 
chúng sanh, đều trọn thành Phật 
đạo. Nam-mô A Di Đà Phật. 
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Tam Quy Y 
( vẫn thỉnh mõ để tụng ) 
- Tự quy y Phật: đương nguyện 
chúng sanh, thệ giải đại đạo, 
phát Vô thượng tâm. ( bám 1 dếng 


khánh đồng lạy xuống, và 1 tiếng đứng lên, xã khánh, rồi 
nhập chuông. ) 


- Tự quy y Pháp: đương 


nguyện chúng sanh, thâm nhập 


° # ^ * e 
kinh tạng, trí tuệ như hải.( bám ¡ 
tiếng khánh đồng lạy xuống, và 1 tiếng khánh đứng lên, xã 
khánh, rồi nhập chuông. ) 


- Tự Quy Y Tăng: đương 
nguyện chúng sanh, thống lý đại 


z ^“ e.^“ ^ ° 
chúng, nhât thiệt vô ngại. 
( Đánh 1 tiếng khánh đông lạy xuống, và 1 tiếng khánh 
đứng lên, xã khánh, rồi nhập chuông. ) 
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Hồi Hướng Chúng Sanh 


( Vẫn thỉnh mõ để tụng ) 
Nguyện đem công đức này, 
Hướng về khắp tất cả. 
Đệ tứ và chúng sanh, 
Đầu trọn thành Phật đạo. 


( Xã khánh, thỉnh 3 tiếng chuông, cúi xá 3 xá, hoàn mãn. ) 
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Nam Mô Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát 


